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BÁO CÁO
CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BCĐLNTATTP ngày 29/3/2024 của Ban Chỉ 
đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 
năm 2024.

Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm báo cáo kết quả thực hiện 
năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2024
1. Công tác chỉ đạo và xây dựng, ban hành các văn bản về an toàn thực 

phẩm: (Phụ bảng)
- Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành các các văn bản về tăng cường công tác đảm bảo An toàn thực 
phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, 
phòng chống bệnh gia súc gia cầm, ….

- Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch 
triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024; Kế hoạch triển khai 
công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024; Kế hoạch và tổ chức Hội nghị 
triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 vào ngày 07/5/2024 
tại Sở Y tế An Giang với 72 đại biểu tham dự; Kế hoạch bảo đảm an toàn thực 
phẩm Tết Trung thu năm 2024; Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực 
phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội Xuân 2025; các báo cáo và công văn 
về hoạt động an toàn thực phẩm, ….

- Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Cục 
Quản lý thị trường tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo ngành về quản lý 
công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo phân công.

- Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm các cấp đã nhanh chóng kiện 
toàn tổ chức bộ máy đáp ứng tình hình mới.

2. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án bảo đảm an toàn thực phẩm:
2.1. Lĩnh vực Y tế:
a) Giám sát bếp ăn tập thể trường học có quy mô từ 200 suất ăn trở lên/lần 

phục vụ trên địa bàn tỉnh An Giang:
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- Thực hiện kế hoạch số 718/KH-CCATVSTP ngày 07/10/2024 của Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh (sau đây gọi tắt là Chi cục) về việc giám sát các 
mối nguy, đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số bếp ăn tập thể trường học có quy 
mô từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024; trong 
Quý IV/2024, Chi cục đã giám sát 32 bếp ăn tập thể trường học tại thị xã Tân 
Châu, Châu Phú, Thoại Sơn, Châu Thành và thành phố Long Xuyên; kết quả ghi 
nhận như sau:

+ Loại hình tổ chức bếp ăn tập thể: Có 30 trường tự tổ chức nấu ăn để phục 
vụ cho học sinh bán trú tại trường, 02 trường không tự tổ chức nấu ăn mà ký hợp 
đồng với cơ sở bên ngoài vào nấu ăn tại trường (cả 02 hộ kinh doanh đã được cấp 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và còn thời hạn theo quy 
định hiện hành).

+ Tập huấn xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: các trường có tổ chức tập 
huấn an toàn thực phẩm cho nhân viên bếp, các giáo viên trực tiếp phục vụ cho 
trẻ ăn. Nội dung tập huấn tập trung chủ yếu vào: rửa tay đúng cách và đúng lúc, 
kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm, …. 

+ Giấy xác nhận đủ sức khoẻ: Định kỳ hàng năm, các trường có tổ chức 
khám sức khoẻ cho các thầy giáo, cô giáo và nhân viên bếp.

+ Điều kiện vệ sinh đối với cơ sở: Địa điểm, môi trường có 32/32 trường đạt. 
Khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm: tại thời điểm giám sát ghi nhận có 03/32 bếp 
của trường cần khắc phục. Khu vực ăn uống cho trẻ đảm bảo vệ sinh có 32/32 
trường được đánh giá đạt. Nước dùng chế biến thức ăn: có 03/32 trường sử dụng 
nước thủy cục qua hệ thống lọc; 29/32 trường sử dụng nước thủy cục. Nước cho 
trẻ uống trực tiếp có 25/32 trường sử dụng nước uống đóng chai/bình; 07/32 
trường trang bị hệ thống lọc nước cho trẻ uống. Tại thời điểm giám sát ghi nhận 
có 02/07 trường có kiểm nghiệm đủ và đạt 26 chỉ tiêu theo QCVN 6-1:2010/BYT, 
05/07 trường đang rà soát lại hồ sơ liên quan đến việc kiểm nghiệm để đánh giá 
chất lượng nước sau khi qua hệ thống lọc (có kết quả kiểm nghiệm nhưng chưa 
đủ 26 chỉ tiêu). Trang bị các bảo hộ lao động: tại thời điểm giám sát ghi nhận các 
trường có trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên trực tiếp tham gia chế biến và 
phục vụ ăn uống: găng tay, khẩu trang, tạp dề, mũ, ….

+ Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ: Phương tiện rửa tay và khử trùng tay: các 
trường có trang bị labo rửa tay hoặc bố trí khu vực rửa tay cho nhân viên để đảm 
bảo “bàn tay sạch” trước khi tham gia chế biến. Phòng chống côn trùng và động 
vật gây hại: các trường sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để phòng chống côn 
trùng và động vật gây hại: sử dụng hoá chất có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng bẫy, 
trang bị các tủ đựng thực phẩm, hợp đồng với y tế địa phương phun xịt định kỳ, 
…. Trang thiết bị, dụng cụ chế biến, bảo quản: các trường có trang bị tủ để bảo 
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quản thực phẩm: tủ lạnh, tủ đông, ...; một số trường được trang bị tủ sấy dụng cụ, 
tủ nấu cơm với quy mô lớn; tuy nhiên, việc kiểm soát nhiệt độ tủ lưu mẫu chưa 
được một số trường quan tâm nhiều (giám sát ghi nhận có 10/32 trường chưa trang 
bị nhiệt kế để kiểm soát nhiệt độ mẫu lưu). Trang bị và phân biệt riêng dụng cụ 
chế biến và chứa đựng thực phẩm để tránh nhiễm chéo trong quá trình chế biến: 
các trường thực hiện khá tốt điều kiện này và có kiến thức đúng trong việc phân 
biệt dụng cụ chế biến giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín. Trang bị hộp lưu 
mẫu và tủ lưu mẫu: các trường có trang bị đủ các hộp lưu mẫu, tem niêm phong 
để phục vụ cho việc lưu mẫu các bữa ăn đúng với quy định hiện hành. Tại thời 
điểm giám sát ghi nhận có 27/32 trường trang bị tủ lưu mẫu riêng biệt và 05/32 
trường lưu mẫu chung với tủ bảo quản thực phẩm.

+ Điều kiện con người: các nhân viên bếp có sử dụng bảo hộ lao động khi 
tham gia chế biến, các trường có tổ chức thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu 
thực phẩm. 

+ Kiểm soát nguyên liệu và phụ gia thực phẩm: các trường có hợp đồng mua 
nguyên liệu thực phẩm, có hoá đơn mua hàng và có phân công nhân sự kiểm tra 
cũng như đánh giá cảm quan chất lượng thực phẩm trước khi nhập hàng.

+ Kết quả thực hiện một số xét nghiệm nhanh: trong quá trình giám sát, Đoàn 
đã thực hiện một số xét nghiệm nhanh để đánh giá độ sạch bát đĩa và ghi nhận kết 
quả đạt.

- Chi cục đã gửi báo cáo kết quả giám sát đến Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng 
thời kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo một số nội dung:

+ Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh nêu cao vai trò, 
trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường.

+ Đảm bảo nhân lực phụ trách y tế trường học; tăng cường kinh phí nâng 
cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng bếp ăn, nhà ăn các trường cho phù hợp với quy định 
về an toàn thực phẩm; đầu tư trang thiết bị cho bếp ăn phù hợp với suất ăn, quá 
trình sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, ….

+ Thiết kế, bố trí và xây dựng khu vực sơ chế, chế biến, phân chia thức ăn, 
nhà ăn, khu vực rửa chén phù hợp để đảm bảo các nguyên tắc về an toàn thực 
phẩm theo quy định (ví dụ như bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa 
qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến).

+ Đối với các Trường có tổ chức hoạt động căn tin: cần tuân thủ đúng các 
quy định về an toàn thực phẩm (điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, con người 
và các hồ sơ pháp lý liên quan khác).

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm tại trường đặc biệt, 
chú trọng các nội dung: Kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm (theo Quyết 
định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế), 05 chìa khóa để 
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cho thực phẩm an toàn hơn, 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn, Các 
bước rửa tay, Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi chế biến, kinh 
doanh dịch vụ ăn uống (Điều 28 của Luật An toàn thực phẩm), Điều kiện bảo đảm 
an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Điều 29 
của Luật An toàn thực phẩm), Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế 
biến và bảo quản thực phẩm (Điều 30 của Luật An toàn thực phẩm).

+ Hiện nay, qua rà soát và thống kê lại, Chi cục cập nhật được trên địa bàn 
tỉnh có 54 bếp của trường tổ chức với quy mô phục vụ từ 200 suất trở lên/lần phục 
vụ. Để thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm tại trường học cũng như 
tránh bỏ sót việc hỗ trợ các trường giám sát mối nguy, Chi cục đề nghị Sở Giáo 
dục và Đào tạo thông tin kịp thời các trường bán trú phục vụ với quy mô từ 200 
suất ăn trở lên/lần phục vụ nằm ngoài danh sách đính kèm theo báo cáo.

b) Giám sát bếp ăn tập thể từ thiện có quy mô từ 200 suất ăn trở lên/lần phục 
vụ trên địa bàn tỉnh An Giang:

- Theo thống kê trong Quý IV/2024 của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, 
thành phố; trên địa bàn tỉnh An Giang có khoảng 217 bếp ăn tập thể từ thiện; trong 
đó có 87 bếp phục vụ với quy mô lớn (200 suất ăn trở lên/lần phục vụ) và 130 bếp 
phục vụ với quy mô nhỏ hơn (dưới 200 suất ăn/lần phục vụ). Đa số các bếp tổ 
chức phục vụ ăn uống từ thiện khoảng 2 - 4 lần/tháng theo các dịp lễ tại địa 
phương, một số bếp phục vụ hàng ngày.

- Theo kế hoạch số 303/KH-CCATVSTP ngày 24/4/2024, Chi cục dự kiến 
giám sát 31 cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể từ thiện có quy mô 200 suất ăn trở lên/lần 
phục vụ (sau đây gọi tắt là bếp). Tuy nhiên, trong quá trình giám sát có 03 bếp 
không còn hoạt động tại địa phương, 06 bếp không nấu và phục vụ ăn uống tại 
thời điểm giám sát (thay đổi thời gian nấu đột xuất), 01 bếp phản ánh chỉ phục vụ 
dưới 200 suất ăn/lần phục vụ nên không thuộc đối tượng cần phải giám sát theo 
kế hoạch số 303/KH-CCATVSTP, 01 bếp do tuyến xã cập nhật địa chỉ bị trùng 
(02 người đứng tên cùng 1 bếp). Do đó, Chi cục đã giám sát được điều kiện thực 
tế của 20 bếp với kết quả ghi nhận như sau:

+ Loại hình tổ chức bếp ăn tập thể từ thiện: Có 04 bếp do cá nhân tự tổ chức 
bếp ăn tập thể từ thiện (trong đó có 01/04 bếp mượn mặt bằng để tổ chức bếp phục 
vụ từ thiện); 16 bếp còn lại thuộc của Chùa, Đình, Giáo hội, Hội chữ thập đỏ, … 
(01 bếp mượn nhà dân để phát thực phẩm đã nấu chín vì diện tích cơ sở của Hội 
còn nhỏ so với quy mô phục vụ; 01 bếp thuê các cơ sở bên ngoài chùa nấu chín 
thực phẩm rồi mang vào chùa phân chia, phục vụ ăn uống; 14 bếp còn lại tổ chức 
nấu ăn và phục vụ ăn uống tại cơ sở).

+ Tập huấn xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: Trong tháng 10/2024, Chi 
cục đã tổ chức 02 lớp tập huấn an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể từ thiện 
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có quy mô phục vụ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ. Kết quả giám sát ghi nhận: có 
03/20 cơ sở: chủ cơ sở chưa triển khai tập huấn an toàn thực phẩm cho các nhân 
viên, các mạnh thường quân và những người làm công quả.  Có 17/20 cơ sở: chủ 
cơ sở đã triển khai tập huấn an toàn thực phẩm cho các nhân viên, các mạnh thường 
quân và những người làm công quả các kiến thức cơ bản như: sử dụng bảo hộ lao 
động đúng cách, tác hại của vi khuẩn, kiểm soát kỹ nguyên liệu thực phẩm, sức 
khoẻ của người tham gia chế biến, vệ sinh sạch sẽ khu vực chế biến, …. Việc tuyên 
truyền này được các chủ cơ sở thực hiện dưới dạng tổ chức buổi nói chuyện, hoạt 
động theo dõi, giám sát nhân viên hàng ngày, …. Do đó, cơ sở không lưu trữ được 
kế hoạch tập huấn an toàn thực phẩm như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

+ Điều kiện vệ sinh đối với cơ sở: Địa điểm, môi trường có 01/20 bếp chưa đạt 
(cơ sở tập kết rác thải ngay trong khu vực chế biến và phục vụ ăn uống). Khu vực sơ 
chế, chế biến thực phẩm có 03/20 bếp chưa đạt (bảo quản thực phẩm đối diện trực 
tiếp với nhà vệ sinh, tái sử dụng nhà vệ sinh cũ chưa được sửa chữa để chứa đựng 
các dụng cụ chế biến thực phẩm, ...). Nước dùng chế biến thức ăn có 01/20 bếp sử 
dụng nước giếng để nấu ăn (nước chưa được kiểm nghiệm để đánh giá có đạt chất 
lượng theo QCVN 01-1:2018/BYT), 19/20 bếp sử dụng nước thủy cục để chế biến 
thức ăn; nước dùng phục vụ uống trực tiếp có 13/20 bếp sử dụng nước uống đóng 
chai/bình có nhãn hiệu rõ ràng và đã thực hiện tự công bố sản phẩm, 03/20 bếp sử 
dụng nước thủy cục đun sôi và để nguội, 04/20 bếp không phục vụ nước uống trực 
tiếp. Trang bị các bảo hộ lao động: tại thời điểm giám sát ghi nhận người trực tiếp 
chế biến và phục vụ ăn uống được trang bị găng tay, tạp dề, …..

+ Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ: Phương tiện rửa tay và khử trùng tay: có 
trang bị labo rửa tay hoặc bố trí khu vực rửa tay cho người chế biến và phục vụ 
ăn uống. Phòng chống côn trùng và động vật gây hại: sử dụng nhiều biện pháp 
khác nhau để phòng chống côn trùng và động vật gây hại: che đậy kín, sử dụng 
bẫy, phun xịt hóa chất định kỳ vào thời gian bếp không hoạt động, …. Trang thiết 
bị, dụng cụ chế biến, bảo quản: kết quả giám sát ghi nhận các bếp có thiết bị bảo 
quản thực phẩm: tủ lạnh, tủ đông, thùng cách nhiệt, ... có 06 /20 bếp được trang 
bị tủ nấu cơm với quy mô lớn. Trang bị và phân biệt riêng dụng cụ chế biến và 
chứa đựng thực phẩm để tránh nhiễm chéo trong quá trình chế biến: các bếp thực 
hiện khá tốt điều kiện này và có kiến thức đúng trong việc phân biệt dụng cụ chế 
biến giữa thực phẩm sống và thực phẩm ăn ngay. Trang bị hộp lưu mẫu: có 05/20 
bếp chưa trang bị hộp lưu mẫu.

+ Điều kiện con người: người trực tiếp chế biến thức ăn ngay có mang bảo 
hộ lao động: găng tay, khẩu trang, ….
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+ Kiểm soát nguyên liệu và phụ gia thực phẩm: các bếp có theo dõi nguồn 

gốc nguyên liệu. Tuy nhiên, việc theo dõi chưa được thực hiện đầy đủ và thường 
xuyên do một số mạnh thường quân gửi tặng không để lại thông tin.

+ Kết quả thực hiện một số xét nghiệm nhanh: trong quá trình giám sát, Đoàn 
đã thực hiện một số xét nghiệm nhanh để đánh giá độ sạch bát đĩa và ghi nhận kết 
quả đạt.

2.2. Lĩnh vực Nông nghiệp:
- Chương trình giám sát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong động vật và sản 

phẩm động vật thủy sản nuôi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 274 
mẫu gồm 186 mẫu cá tra thương phẩm, 29 mẫu cá tra nhỏ, 07 mẫu cá rô phi đỏ 
thương phẩm, 04 mẫu cá lóc, 10 mẫu cá tra giống, 33 mẫu cá rô phi và 5 mẫu tăng 
cường ( 04 mẫu cá tra thương phẩm, 01 mẫu cá lóc). Kết quả phân tích có 272 
mẫu đạt yêu cầu, 02 mẫu không đạt (01 mẫu cá tra thư ơ ng phẩm nhiễm 
Enrofloxacin 7,85 ppb; Ciprofloxacin 2,59 ppb và 01 mẫu cá tra thương phẩm 
nhiễm Ofloxacin 1,24 ppb), tỷ lệ nhiễm 0,7%. Tổ chức phối hợp với các đơn vị 
có liên quan tổ chức điều tra nguyên nhân, hướng dẫn biện pháp khắc phục đối 
với mẫu nhiễm dư lượng kháng sinh bị nhiễm và đã báo cáo kết quả thực hiện 
theo quy định.

- Chương trình thu mẫu giám sát phân tích các sản phẩm nông thủy sản:
Thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm 
nông lâm thủy sản để giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy 
sản lưu thông, tiêu thụ trong nước nhằm cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn sự 
cố ATTP trước khi phân phối đến người tiêu dùng và đánh giá mức độ ATTP sản 
phẩm nông thủy sản.

+ Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-
SNNPTNT ngày 08/4/2024 và đã triển khai thu mẫu, cụ thể:

 Lĩnh vực trồng trọt và BVTV: đã thu 40 mẫu rau, củ, quả để phân tích 65 
chỉ tiêu ATTP, kết quả có 01 mẫu hẹ phát hiện Cypermethrin 10,17ppm không 
đạt yêu cầu (so với quy định ≤ 0,2ppm), kết quả có 1/40 mẫu không đạt chiếm tỷ 
lệ 2,5%, đã gửi thông báo đến các cơ sở được thu mẫu yêu cầu cơ sở thực hiện 
biện pháp khắc phục đối với mẫu không đạt yêu cầu.

 Lĩnh vực thú y: đã triển khai thu 35 mẫu (10 mẫu thịt heo, 15 mẫu thịt gà, 
10 mẫu thịt bò) và gửi phòng thử nghiệm để phân tích 35 chỉ tiêu ATTP, kết quả 
phân tích các mẫu đều đạt yêu cầu.

 Lĩnh vực thủy sản: đã thu 33 mẫu để phân tích 66 chỉ tiêu ATTP có 17 
mẫu nhiễm, tỷ lệ 51,5% và 21/66 chỉ tiêu không đạt, tỷ lệ 31,8%.
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 Lĩnh vực quản lý chất lượng: đã thu 225 mẫu gồm 135 mẫu có nguồn gốc 

thực vật, 30 mẫu có nguồn gốc động vật, 60 mẫu có nguồn gốc thủy sản đã gửi 
phòng thử nghiệm để phân tích 1001 chỉ tiêu ATTP, kết quả có 194 mẫu đạt, 31 
mẫu không đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ 13,8%.

+ Cấp huyện: Các Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, 
thị thành phố triển khai thu được 28 mẫu, kết quả thử nghiệm trong đó có 03 mẫu 
không đạt, chiếm tỷ lệ 10,7 % cụ thể: (Thoại Sơn thu 10 mẫu có 01 mẫu khô cá 
lóc không đạt, nhiễm Enrofloxacin 3,20 μg/kg), Châu Đốc thu 08 mẫu có 1 mẫu 
chả lụa không đạt chỉ tiêu natri benzoat 2521 mg/kg vượt mức quy định là 2200 
mg/kg, Long Xuyên thu 11 mẫu có 1 mẫu khô cá tra không đạt nhiễm 
Enrofloxacin 0,94 μg/kg.

- Tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đảm bảo chất 
lượng, an toàn thực phẩm; phát triển nông nghiệp hữu cơ:

+ Tiếp tục hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an 
toàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch xác nhận chuỗi 
cung ứng thực phẩm an toàn theo Quyết định số 3075/QĐ-BNNPTNT-QLCL ngày 
20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đã gửi Công văn số 125/CCQLCL-
QLCL ngày 04/4/2024 về hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh sản phẩm nông thủy sản xác 
nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đến các  03 chi cục (Thủy sản, 
Chăn nuôi và thú y, Trồng trọt và BVTV) và 11 Phòng NN/Phòng Kinh tế. Trong 
năm 2024, Chi cục đã thu 08 mẫu và gửi phân tích, gồm các sản phẩm: trái nhàu 
khô, bột trái nhàu, khô cá lóc, ngò om, ngò gai, nho, chả ốc cá thát lát, và mẫu nước 
mắm cá linh. Kết quả phân tích 08 mẫu đều đạt yêu cầu, đã hoàn chỉnh hồ sơ và 
cấp 4 Giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 4 sản phẩm của 3 cơ 
sở gồm Ngò om, ngò gai của HTX Kiến An Chợ Mới, ốc nhồi cá thát lát của Công 
ty TNHH MTV Thuỷ hải sản Thanh Tùng, HKD khô Đức Phát. Chi cục sẽ hoàn 
tất hồ sơ và tiến hành cấp giấy xác nhận cho các chuỗi còn lại.

+ Thực hiện Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch “Vùng sản xuất, chế biến thốt nốt theo hướng 
hữu cơ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang, Chi 
cục đã tham mưu Sở ban hành Kế hoạch số 57/KH-SNNPTNT ngày 06/5/2024 về 
việc xây dựng vùng sản xuất, chế biến thốt nốt theo hướng hữu cơ 2024. Kết quả 
đã tổ chức khảo sát hiện trạng vùng dự kiến xây dựng, hình thành vùng trồng, 
đánh mã số cây thốt nốt chuyển đổi theo hướng hữu cơ; các cơ sở sơ chế, chế biến, 
tiêu thụ đường thốt nốt và lấy mẫu đất và nước tại vùng trồng để phân tích các chỉ 
tiêu theo QCVN. Qua kết quả khảo xác và phân tích mẫu đất nước đã xác định 
được hai vùng trồng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017. Vùng trồng 
thuộc phường An Phú thị xã Tịnh Biên và xã An Tức huyện Tri Tôn. Tổ chức 
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triển khai 03 lớp đào tạo trong đó 01 lớp cho công chức viên chức thuộc ngành 
nông nghiệp (tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11041-2:2017) và cấp giấy chứng nhận 
đào tạo cho 30 người (đào tạo TOT) và 02 lớp nông dân, người sản xuất với hơn 
60 người tham gia.

- Hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông thủy sản an toàn: 
Hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại sản phẩm được bổ sung vào Chương 
trình Xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch của tỉnh và được triển khai thực hiện 
thường xuyên. Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan đã tổ chức 10 đợt 
xúc tiến thương mại, phát triển thị trường kết hợp hội chợ xúc tiến du lịch, thương 
mại – sản phẩm OCOP thông qua nhiều hình thức tham gia hội chợ, phiên chợ, 
trương bày sản phẩm nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 
và sản phẩm đặc sản, lợi thế, tiềm năng, làng nghề, ngành nghề của tỉnh có hơn 
1.476 gian hàng trưng bày với hơn 513.000 lượt khách tham quan, mua sắm.

3. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông.
3.1. Lĩnh vực Y tế: (Phụ bảng)
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang truyền 

thông Thông điệp “Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết 2024” và “Tháng hành động vì 
An toàn thực phẩm năm 2024” do Cục An toàn thực phẩm xây dựng; thực hiện 
chuyên mục Sức khỏe và cuộc sống với chủ đề “An toàn thực phẩm mùa Tết”.

- Ngoài ra, hoạt động truyền thông được thực hiện lồng ghép trong các đợt 
thanh, kiểm tra, và giám sát, tuyên truyền các nội dung: hướng dẫn bảo quản thực 
phẩm, không sử dụng hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm cho các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ ăn uống bằng các tờ gấp. 

- Tổng số bản tin/bài viết truyền thông về an toàn thực phẩm do tuyến tỉnh 
thực hiện là 22 bản tin, trong đó có 11 bản tin được đăng trên website của Cục An 
toàn thực phẩm.

- Chi cục chủ động tổ chức 19 lớp (09 lớp cho cán bộ tuyến huyện, thị xã, 
thành phố và tuyến xã, phường, thị trấn với 458 người tham dự; 08 lớp tập huấn 
cho các cơ sở sản xuất Nước đá, Nước uống đóng chai/bình và các bếp ăn tập thể 
từ thiện với 350 người tham dự; 02 lớp nói chuyện chuyên đề về an toàn thực 
phẩm cho người dân tộc với 90 người tham dự) và phối hợp với các Sở, ban ngành 
khác tổ chức 18 lớp tập huấn về an toàn thực phẩm.

- Tổ chức thực hiện 01 cuộc điều tra đánh giá kiến thức và thực hành đúng 
an toàn thực phẩm của 04 đối tượng: nhà quản lý, cơ sở sản suất, kinh doanh dịch 
vụ ăn uống và người tiêu dùng theo Kế hoạch số 313/KH-CCATVSTP ngày 
02/05/2024 của Chi cục. Phòng Nghiệp vụ đang xử lý số liệu, tổng hợp và báo 
cáo theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm.

3.2. Lĩnh vực Nông nghiệp:
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- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; Phòng 

Kinh tế thị xã, thành phố tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định 
về đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm nông thủy sản thuộc ngành Nông nghiệp 
quản lý. Đã tổ chức được 108 lớp cho 3.130 người cụ thể: 21 lớp tại các huyện 
trên địa bàn tỉnh An Giang cho 630 người tham dự (lĩnh vực quản lý chất lượng) 
và 84 lớp tập huấn cho 2.500 người tham dự là nông dân vùng trồng rau màu, cây 
ăn trái, lúa (lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật).

- Phối hợp Đài Phát thanh và TH An Giang thực hiện 01 đợt ghi hình tuyên 
truyền đảm bảo chất lượng ATTP đối với việc chấp hành qui định pháp luật về 
kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh triển khai 11 lớp tập huấn nâng 
cao kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm 
sản và thủy sản cho hội viên phụ nữ, lao động nữ ở các xã, phường, thị trấn trên 
địa bàn tỉnh tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản 
với  330 lượt người tham dự.

- Phát hành bản tin dự báo tình hình dịch hại trong tuần trên Đài Phát thanh 
truyền hình tỉnh An Giang (ATV) với tần suất 03 cuộc/tuần, đã dự báo được 12 
tin tức.

- Song song với hoạt động kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã tuyên truyền trực tiếp 
đến các tổ chức/cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về Luật An 
toàn thực phẩm; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2021/NĐ-CP 
ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-
CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 
01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành danh mục thuốc thú y được 
phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã số hồ sơ đối với thuốc thú 
y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam; Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 
30/8/2019 của Bộ y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm nhằm 
nâng cao kiến thức và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực 
phẩm trong thời gian tới.

3.3. Lĩnh vực Công thương:
- Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 

18 lớp tập huấn về ATTP với khoảng tổng cộng 1.110 người tham dự cụ thể:
+  Tổ chức 03 lớp tập huấn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công 

thương năm 2024 tại Thành phố Long Xuyên và Thành phố Châu Đốc với 270 
người tham dự.  

+ 10 Lớp tập huấn nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý cho các xã, ấp 
xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024 tại Xã Lương Phi -  
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Huyện Tri Tôn, Xã Bình Phú, Xã Mỹ Đức - Huyện Châu Phú, Xã Cần Đăng, An 
Hòa, Vĩnh Lợi - Huyện Châu Thành, Xã An Thạnh Trung – Huyện Chợ Mới, Xã 
Tân An, Lê Chánh, Long An – Thị Xã Tân Châu với 595 người tham dự. 

+ 05 lớp tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho tiểu thương sản xuất kinh 
doanh thực phẩm ngành công thương tại Xã Khánh Hòa, Xã Bình Thủy, Xã Thạnh 
Mỹ Tây – Huyện Châu Phú, Phường Mỹ Hòa – Thành phố Long Xuyên, Thị Trấn 
An Châu – Huyện Châu Thành với 230 người tham dự.

- Tập huấn sử dụng test nhanh thực phẩm trang bị cho các chợ truyền thống
- Lắp đặt các pano tuyên truyền an toàn thực phẩm tại 10 chợ trên địa bàn 

huyện An Phú; TX. Tân Châu.
- Thường xuyên thực hiện việc biên soạn và đăng tải các bài viết về ATTP, 

phòng chống ngộ độc thực phẩm, trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương.
- Tham dự:  Hội nghị trực tiếp triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 

2024; Hội thảo tập huấn quy trình điều tra ATTP và thu hồi thực phẩm không đảm 
bảo an toàn tại Vũng Tàu.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt 
tiêu chí huyện NTM, huyện NTM nâng cao tỉnh An Giang.

4. Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm
4.1. Kiểm tra liên ngành: (kèm Phụ bảng)
Toàn tỉnh đã thành lập 487 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra 13.437 

cơ sở, số cơ sở đạt là 13.299 cơ sở, tỷ lệ đạt 99%. Tiến hành xử lý phạt tiền 8 cơ 
sở với số tiền 32 triệu đồng. Thực hiện được 534 test nhanh, đạt 508 test (95%).

4.2. Kiểm tra chuyên ngành:
4.2.1. Lĩnh vực Y tế:
Trong năm 2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp 

thực hiện:
a) Kiểm tra liên ngành gồm 02 cuộc:
- Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-SYT ngày 05/01/2024 của Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh An Giang về việc Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết 
Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024. Kết quả: Tổng số cơ sở được 
kiểm tra 31 cơ sở (trong đó có 19 cơ sở thuộc ngành Y tế, 10 cơ sở thuộc ngành 
Công thương và 02 cơ sở thuộc ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn quản 
lý). Số cơ sở vi phạm 07 cơ sở gồm: 01 doanh nghiệp và 06 cơ sở; đã đề nghị 
ban hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền, 
tổng số tiền phạt là 22.725.000 đồng.

Chuyển 01 hồ sơ vi phạm sang Đội Quản lý thị trường số 1 – Cục Quản lý 
thị trường tỉnh xử lý, do Quản lý thị trường đang xử lý cơ sở vi phạm và Đoàn 
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kiểm tra đã phát hiện cơ sở vi phạm thêm với cùng hành vi vi phạm (887 kg 
chả lụa, xúc xích không rõ nguồn gốc, xuất xứ).

Đoàn kiểm tra có lấy 01 mẫu nước đá viên dùng liền tại cơ sở sản xuất để 
kiểm tra chất lượng sản phẩm. Chỉ tiêu kiểm nghiệm: E.coli, Coliform tổng số, 
Streptococci feacal, Pseudomonas aeruginosa, Bào tử vi khuẩn kị khí khử 
sulfit. Kết quả cả 05 chỉ tiêu vi sinh trong mẫu nước đá viên trên phù hợp với 
QCVN 10:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền;

Tổng số hàng hoá thực phẩm vi phạm về nhãn hàng hoá là 31 loại thực 
phẩm với tổng giá trị 11.659.000 đồng.

- Thực hiện Quyết định số 332/QĐ-SYT ngày 22/04/2024 của Giám đốc 
Sở Y tế tỉnh An Giang về việc Kiểm tra liên ngành về an toàn thực “Tháng 
hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024. Kết quả: Tổng số cơ sở được kiểm 
tra 21 cơ sở (trong đó, có 12 cơ sở thuộc ngành Y tế, 05 cơ sở thuộc ngành 
Công thương và 04 cơ sở thuộc ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn quản 
lý). Số cơ sở vi phạm 05 cơ sở gồm: 01 tổ chức và 04 cá nhân; đã đề nghị ban 
hành 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền, tổng 
số tiền phạt là 33.000.000 đồng. Tổng số hàng hoá thực phẩm vi phạm về nguồn 
gốc xuất xứ giá trị 20.550.000 đồng.

b) Kiểm tra chuyên ngành gồm 06 cuộc. Tổng số cơ sở kiểm tra 115 cơ sở. 
Cơ sở đạt 103 cơ sở, Tỷ lệ 89.5%; Cơ sở không đạt phải xử lý 12 cơ sở. Tổng số 
tiền xử phạt năm 2024 tính đến thời điểm kiểm tra: 55.725.000 đồng. Chuyển đội 
quản lý thị trường 01 cơ sở với 887 kg sản phẩm chả, xúc xích không rõ nguồn 
gốc; Buộc cơ sở tiêu huỷ 01 loại hàng hóa thực phẩm vi phạm theo quy định (sản 
phẩm thịt chà bông), tổng trị giá hàng hoá phải tiêu huỷ là 20.550.000 đồng.

c) Chi cục tham gia phối hợp với Thanh tra Sở Y tế: 03 đoàn thanh tra, cụ thể:
- Đoàn thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh dược với hình thức 

bán lẻ thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Tổng kiểm tra là 20 cơ sở là nhà 
thuốc, quầy thuốc trên địa bàn tỉnh, vi phạm 11 cơ sở (xử phạt 11 cơ sở với số tiền 
phạt là 161.450.000 đồng) tiêu hủy 73 loại thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trị 
giá 20.740.000 đồng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược thời hạn 4,5 
tháng đối với 08 trường hợp.

- Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bán lẻ thuốc, mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 
vực y tế tại cơ sở bán lẻ thuốc. Tổng kiểm tra 10 cơ sở, không vi phạm.

- Đoàn thanh tra Doanh nghiệp thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
dịch vụ ăn uống. Tổng kiểm tra 05 Doanh nghiệp, không vi phạm.

d) Công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2024: Thực hiện Kế 
hoạch số 412/KH-CCATVSTP ngày 05/6/2024 của Chi cục An toàn vệ sinh thực 
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phẩm tỉnh về giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2024. Chi cục đã tiến 
hành lấy 27 mẫu / 29 mẫu (có 02 cơ sở không lấy được mẫu do cơ sở không hoạt 
động ): 02 mẫu đũa ăn bằng tre tự công bố tại Chi cục; 08 mẫu nước đá viên dùng 
liền; 17 mẫu nước uống đóng chai, đóng bình. Kết quả kiểm nghiệm ghi nhận có 
11/27 mẫu không đạt chỉ tiêu vi sinh. Chi cục đã gửi thông báo kết quả kiểm 
nghiệm cho địa phương và cơ sở lấy mẫu; đối với các cơ sở có mẫu không đạt 
chuyển sang kiểm tra và lấy mẫu lại.

đ) Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các sự kiện 
được thực hiện đúng theo yêu cầu cấp trên, đảm bảo an toàn thực phẩm cho các 
đại biểu tham dự (tổng số 16 sự kiện trong năm 2024).

e) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về an toàn thực phẩm:
- Phản ánh Cơ sở nhận nấu đám tiệc nhưng không có giấy tờ; địa chỉ: Tây 

Huề 3, phường Mỹ Hoà, TP. Long Xuyên. Chi cục trực tiếp tiến hành xử lý, thành 
lập đoàn kiểm tra, xác minh và kết hợp với địa phương để tuyền truyền pháp luật 
về đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp chủ cơ sở nhận thức được là đang vi phạm 
pháp luật và cam kết sẽ không nấu đám khi chưa có giấy Chứng nhận đủ điều kiện 
An toàn thực phẩm (cơ sở đã thực hiện làm giấy chứng nhận đủ điều kiện do 
Phòng Y tế thành phố Long Xuyên cấp).

- Phản ánh Quán cháo Giang có địa chỉ nằm trên tuyến kênh xã đội thuộc 
khóm Phú An, thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Chi cục có 
công văn số 508/CCATVSTP-HCTT ngày 16/07/2024 gửi về Trung tâm Y tế 
huyện Thoại Sơn tiến hành kiểm tra xác minh. Trung tâm huyện Thoại Sơn đã 
tiến hành kiểm tra, xác minh và phản hồi bằng văn bản về Cho chi cục An toàn 
thực phẩm thông tin, không có vi phạm như đơn phản ánh.

4.2.2. Lĩnh vực Nông nghiệp:
a) Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về ATTP, chế biến và phát triển thị 

trường nông lâm thủy sản
- Lĩnh vực nông lâm thủy sản:
+ Cấp tỉnh: Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiểm tra thực tế tại 65 cơ 

sở sản xuất, kinh doanh và lấy 70 mẫu (gồm: chả lụa, cá viên, mắm cá lóc, khô cá 
tra, cà phê mắm cá lóc, khô cá lóc, mẫu nước tương, mẫu chả lụa, thạch dừa,...) 
để kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm. Kết quả có 08 mẫu không đạt theo yêu 
cầu (cụ thể: chỉ tiêu Phosphate 3810,37 mg/kg trong chả lụa, chỉ tiêu S02 321 
mg/kg trong thạch dừa, chỉ tiêu Enrofloxacin 1,69 µg/kg, Ciprofloxacin 3,78 
µg/kg; Enrofloxacin 9,16 µg/kg trong 2 mẫu mắm cá lóc, Natri Benzoate trong 
tương ớt vượt mức giới hạn tối đa cho phép 1058 mg/Kg; Enrofloxacin 1,27 µg/kg 
trong khô cá lóc; Enrofloxacin 8,44 µg/kg cá lóc chà bông; Ciprofloxacin 234 
µg/kg khô cá sặc rằn) và 02 cở sở sản xuất, kinh doanh có giấy chứng nhận hết 
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hạn, đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 cá nhân vi 
phạm quy định về ATTP với tổng số tiền phạt là 290 triệu đồng.

+ Cấp huyện: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế tham gia Đoàn 
kiểm tra liên ngành cấp huyện tháng hành động an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm 
tra 45 cơ sở, kết quả kiểm tra có 02 cơ sở vi phạm không thực hiện tự công bố sản 
phẩm và thông tin ghi trên nhãn hàng hóa không phù hợp theo quy định, kinh 
doanh hàng hóa trên nhãn có thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự 
thật về hàng hóa với tổng số tiền phạt 66.950.000 đồng.

- Lĩnh vực chăn nuôi và thú y: Tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của 
pháp luật về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản 
phẩm động vật năm 2024 đã thực hiện kiểm tra 07 đợt/12 cơ sở giết mổ động vật 
trên địa bàn tỉnh, kết quả không phát hiện vi phạm. 

b) Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng, chế biến và phát triển thị 
trường nông lâm thủy sản (Vật tư nông nghiệp) 

- Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: đã tổ chức kiểm tra 01 đợt đối với 11 cơ sở 
và lấy 02 mẫu thức ăn hỗn hợp thủy sản để kiểm tra chất lượng và xác minh tính 
hợp pháp sản phẩm. Kết quả không phát hiện vi phạm. 

- Lĩnh vực thú y: đã thực hiện 17 đợt kiểm tra đối với 37 cơ sở kinh doanh thuốc 
thú y, hoá chất, sản phẩm xử lý môi trường, thức ăn chăn nuôi. Kết quả đã ban hành 
02 quyết định xử phạt vi phạm hành với tổng số tiền phạt là 8.800.000 đồng).

- Lĩnh vực trồng trọt và BVTV: đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật trong kinh doanh vật tư nông nghiệp kiểm tra 04 đợt đối với 47 
cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp thu 10 mẫu (05 mẫu phân bón; 05 mẫu thuốc 
BVTV) để kiểm tra chất lượng và thu mẫu xác minh 13 mẫu (10 mẫu phân bón; 
03 mẫu thuốc BVTV). Kết quả có 11 tổ chức/cá nhân vi phạm đã ban hành 14 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 196.564.000 đồng 
(của tổ chức: 117.740.000 đồng, của cá nhân 78.824.000 đồng) với các hành vi ghi 
nhãn không đúng, không đủ nội dung bắt buộc theo quy định, giấy chứng nhận điều 
kiện kinh doanh thuốc BVTV hết hạn,..).

4.2.3. Lĩnh vực Công thương:
- Tiếp Đoàn kiểm tra công tác hậu kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2024 

của Tổng Cục Quản lý thị trường - Bộ công Thương. Khảo sát Công ty TNHH Tứ 
Sơn Châu Đốc và làm việc tại Đội QLTT số 4 (thành phố Châu Đốc). Đoàn Kiểm 
tra đánh giá cao các hoạt động của Sở Công Thương trong công tác bảo đảm an 
toàn thực phẩm và Sở Công Thương đã thực hiện nghiêm và đầy đủ các chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp 
tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới.
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- Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-SCT ngày 05/7/2024 của Giám đốc Sở 

Công Thương An Giang về kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực 
phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương năm 2024. Đoàn kiểm tra 
do Thanh tra Sở chủ trì đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành tỉnh với kết quả như sau:

Qua kiểm tra thực tế tại 07 hộ kinh doanh, 03 doanh nghiệp (trong đó, 01 
doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động) tại thành phố Châu Đốc, thị xã Tịnh Biên, 
huyện Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới. Trong đó, 01 doanh nghiệp đã được Đội 
Quản lý thị trường, Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra; 01 doanh nghiệp, 
cơ sở ngừng hoạt động. Kết quả kiểm tra tại 10 cơ sở, doanh nghiệp như sau

+ Có 06 doanh nghiệp, cơ sở chấp hành tốt các nội dung kiểm tra.
+ Có 02 doanh nghiệp bên cạnh những mặt đã làm tốt, vẫn còn một một số 

thiếu sót như: chưa có đủ Giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân 
viên trực tiếp kinh doanh; kho chứa thực phẩm chưa sắp xếp các thùng hàng đảm 
bảo khoảng cách với vách tường còn bụi bẩn, mạng nhện, chưa thực hiện việc kê 
pallet đối với một số thùng hàng thực phẩm. 

- Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị, thành chủ động phối 
hợp Đội Quản lý thị trường và UBND xã, phường, thị trấn tiến hành các đợt kiểm 
tra theo định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, 
kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Chú trọng kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp 
sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm gây mất an toàn thực phẩm. Qua đó, kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm 
theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương năm 2024 đã xây dựng và 
thực hiện Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu kiểm nghiệm, hướng dẫn cho 48 cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh nhằm 
duy trì điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

4.2.4. Cục Quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra:
Trong năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm 

tra như sau:
- Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm:
+ Kiểm tra đột xuất: kiểm tra 10 vụ, phát hiện 08 vụ vi phạm, xử lý 06 vụ. 

Phạt tiền 123,835 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 180,7 triệu đồng.
+ Kiểm tra chuyên đề hậu kiểm ATTP 2024 (Cục): kiểm tra 46 vụ, phát hiện 

và xử lý 03 vụ vi phạm, phạt tiền 2,25 triệu đồng.
+ Kiểm tra chuyên đề hậu kiểm ATTP 2024 (Đội QLTT số 3): kiểm tra 07 

vụ, không vi phạm.
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+ Kiểm tra liên ngành tháng ATTP: kiểm tra 05 vụ, không vi phạm.
+ Kiểm tra liên ngành ATTP do Bộ Công Thương quản lý: kiểm tra 07 vụ, 

phát hiện và xử lý 03 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm 9,62 triệu đồng, phạt 
tiền 67,7 triệu đồng.

+ Kiểm tra liên ngành ATTP dịp Trung thu: kiểm tra 02 vụ, không vi phạm.
- Kiểm tra hoạt động kinh doanh trên nền tảng di động: kiểm tra 15 vụ, phát 

hiện và xử lý 14 vụ, phạt tiền 45,671 triệu đồng, phạt tiền 227,75 triệu đồng. 
- Kiểm tra hoạt động y tế, dược: kiểm tra 12 vụ, phát hiện và xử lý 11 vụ vi 

phạm, trị giá hàng hóa vi phạm 27,636 triệu đồng, phạt tiền 53,5 triệu đồng.
- Kiểm tra thuốc thú y: kiểm tra và xử lý 02 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi 

phạm 26,9 triệu đồng, phạt tiền 24 triệu đồng.
- Kiểm tra thuốc lá thế hệ mới: kiểm tra và xử lý 02 vụ vi phạm, trị giá hàng 

hóa vi phạm 18,63 triệu đồng, phạt tiền 7,25 triệu đồng.
- Kiểm tra chuyên đề hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ: 

kiểm tra 50 vụ, phát hiện và xử lý 15 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm 45,95 
triệu đồng, phạt tiền 25,5 triệu đồng.

- Kiểm tra liên ngành dịp Tết Nguyên đán 2024: kiểm tra 11 vụ, phát hiện và 
xử lý 03 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm 47,04 triệu đồng, phạt tiền 28,25 
triệu đồng.

* Kết quả thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT (gọi tắt là kế hoạch số 
888 của Tổng cục): 

Trong năm 2024, qua nắm bắt địa bàn tổng số tổ chức, cá nhân thuộc đối 
tượng quản lý theo Kế hoạch 888 trên địa bàn tỉnh/thành phố là 1.039 tổ chức, cá 
nhân, có 167 tổ chức, cá nhân phát sinh mới, tăng 16,07% cơ sở so với năm 2023. 
tuyên truyền ký cam kết tổng số 831 tổ chức, cá nhân, trong đó kiểm tra 32 vụ; vi 
phạm 12 vụ; xử phạt 12 vụ; Trị giá hàng hóa vi phạm 55,11 triệu đồng; Số tiền xử 
phạt 25,5 triệu đồng. Không có cơ sở đã được tuyên truyền, ký cam kết vi phạm, 
không phát sinh trường hợp tái phạm hành chính.

Tổng số vụ kiểm tra: 48 vụ/49 vụ (01 vụ không thực hiện Quyết định kiểm 
tra do ngừng hoạt động); Số vụ không vi phạm: 33 vụ; Số vụ vi phạm: 15 vụ. Đã 
xử lý: 15 vụ, Trị giá hàng hóa vi phạm: 45.950.000 đồng; Số tiền thu phạt: 
25.500.000 đồng. Các hành vi vi phạm hành chính chủ yếu: Không niêm yết giá 
đúng theo quy định pháp luật, Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ 
và Kinh doanh hàng hoá nhập lậu.

5. Hoạt động cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tự 
công bố chất lượng sản phẩm: 

5.1. Lĩnh vực y tế:
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- Lũy tính đến hiện nay, số cơ sở do ngành Y tế quản lý là:
+ Cơ sở sản xuất là 325 cơ sở, trong đó số cơ sở thuộc đối tượng cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP là 306 cơ sở (các cơ sở sản xuất bao bì 
không thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm) và ngành Y tế đã cấp được 306 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 
còn hiệu lực (chiếm tỷ lệ 100%).

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là 6.059 cơ sở, trong đó số cơ sở thuộc 
đối tượng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP là 2.373 cơ sở và ngành 
Y tế đã cấp được 2.367 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP còn hiệu lực 
(chiếm tỷ lệ 99,7%).

+ Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố là 8.206 cơ sở.
+ Cơ sở kinh doanh phụ gia thực phẩm, các debo nước đá là 507 cơ sở.
- Trong năm 2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiếp nhận 46 hồ sơ 

tự công bố sản phẩm, trong đó có 13 hồ sơ tự công bố bị hủy/không phù hợp.
-  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thường xuyên cập nhật, đăng tải dữ 

liệu về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và danh sách 
cơ sở tự công bố sản phẩm lên website: https://antoanthucpham.angiang.gov.vn/ 
của Chi cục. 

5.2. Lĩnh vực nông nghiệp:
- Thực hiện công khai trên phương tiện thông tin (Cổng thông tin điện tử của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi phân công theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT.

- Thực hiện công tác thẩm định để xếp loại và cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện bảo đảm ATTP: 

+ Đối với cơ sở, sản xuất kinh doanh cấp tỉnh quản lý: Trong năm 2024, tiếp 
nhận 49 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP, kết quả thẩm 
định có 08 cơ sở xếp loại A, 37 GCN xếp loại B, 01 cơ sở xếp loại C và 03 công 
ty không thẩm định (02 công ty đang sửa chữa nên không thẩm định và 01 công 
ty đã có Giấy chứng nhận ISO 22000:2018). Đã cấp 42 GCN đủ điều kiện ATTP 
(trong đó lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản 24 giấy chứng 
nhận, lĩnh vực thủy sản 17 giấy chứng nhận, lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật 
03 giấy chứng nhận, lĩnh vực chăn nuôi và thú y 01 giấy chứng nhận).

+ Đối với cơ sở, sản xuất kinh doanh cấp huyện quản lý: tiếp nhận 252 hồ sơ 
và cấp 251 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, trong đó có 47 cơ sở xếp 
loại A, 205 cơ sở xếp loại B, 01 cơ sở xếp loại C. Lũy kế trong năm 2024 đã cấp 
251 Giấy chứng nhận.

https://antoanthucpham.angiang.gov.vn/


17
- Thực hiện công tác thẩm định định kỳ theo Thông tư số 03/VBHN-

BNNPTNT ngày 23/02/2023: toàn tỉnh đã triển khai thẩm định kỳ theo tần xuất 
quy định đối với 153 cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định 
Trong đó cấp tỉnh 41 cơ sở gồm lĩnh vực nông lâm thủy sản (16 cơ sở xếp loại B), 
lĩnh vực thủy sản (06 cơ sở xếp loại A và 19 cơ sở xếp loại B); cấp huyện thẩm 
định 112 cơ sở (17 cơ sở xếp loại A, 95 cơ sở xếp loại B) và trả kết quả thẩm định 
định kỳ cho cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định.

- Tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện ký cam kết đối với cơ sở sản 
xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện ATTP: Lũy kế đến nay, các đơn vị đã tổ chức thống kê có tổng số 
19.495 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong đó: Trồng trọt và BVTV 
là 11.357 cơ sở, Thuỷ sản 4.480 cơ sở nuôi trồng và 167 ghe vận chuyển, Chăn 
nuôi và Thú y 3.590 cơ sở. Lũy kế đến nay, số cơ sở đã ký cam kết sản xuất thực 
phẩm an toàn là 12.072 cơ sở (đạt tỉ lệ 62,1%).

- Công tác tiếp nhận hồ sơ tự công bố của cơ sở sản xuất kinh doanh:
+ Cấp tỉnh: Trong năm 2024, đã tiếp nhận 148 bản tự công bố sản phẩm của 

78 cơ sở chế biến thực phẩm nông thủy sản. Lũy kế đến nay đã tiếp nhận 2270 
bản tự công bố sản phẩm của hơn 955 cơ sở bao gồm các sản phẩm: Ruốc khô,Bắp 
non đóng hộp, Gạo thơm đặc sản Neptune ST25 Plus lúa tôm, Khô cá sấu nguyên 
da, Khô cá sấu, Trà lá vối cỏ ngọt túi lọc ,…

+ Cấp huyện: Năm 2024, đã tiếp nhận 381 bản tự công bố sản phẩm của 196 
cơ sở gồm: khô cá lóc, pate, chả lụa, cà phê, muối tôm, muối ớt, chả tiêu chay, 
chả lá chay, .…

5.3. Lĩnh vực công thương:
- Từ đầu năm 2024 đến nay thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực 

ATTP đạt tỷ lệ 100% trước thời hạn. Lũy kế từ đầu năm 2024 đến ngày 
11/12/2024, đã cấp 86 Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 
đã tiếp nhận 58 bộ hồ sơ tự công bố. 

- Công tác kiểm tra xác nhận tập huấn kiến thức ATTP: Hướng dẫn Phòng 
KT/KT-HT cấp huyện hỗ trợ cơ sở SX-KD thực phẩm tự tổ chức theo quy định 
tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

6. Các hoạt động khác:
- Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) đã thực hiện:
+ Chi cục tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực an toàn thực 

phẩm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong 
hoạt động của cơ quan. 
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+ Chi cục duy trì áp dụng phần mềm thực hiện các hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ của đơn vị (quản lý hồ sơ an toàn thực phẩm phục vụ công tác tiếp 
nhận, trả hồ sơ, thu phí, báo cáo về cấp giấy ATTP, ….) và trang thông tin điện 
tử về lĩnh vực an toàn thực phẩm góp phần nâng cao công tác quản lý ATTP (danh 
sách các cơ sở tự công bố sản phẩm, danh sách các cơ sở được chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các bộ hồ sơ mẫu đối với công bố chất lượng và 
chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các kiến thức về an toàn thực phẩm 
được cập nhật hàng ngày, công khai đường dây nóng để tiếp thu ý kiến đóng góp 
của nhân dân.

+ Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực 
phẩm trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại Trung tâm Hành 
chính công tỉnh (https://dichvucong.angiang.gov.vn/), triển khai số hóa hồ sơ. 

+ Chi cục sử dụng 02 phần mềm phục vụ cho báo cáo chương trình an toàn 
thực phẩm: 

Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương (hệ thống dữ liệu động 
của tỉnh- Lris): tuyến huyện/thị xã, thành phố ứng dụng hệ thống này để báo cáo 
công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo định kỳ 
hàng quý; báo cáo Tết trung thu và các báo cáo đột xuất khác. Hệ thống này dễ sử 
dụng, tuyến huyện có thể chỉnh sửa được trong trường hợp báo cáo sai số liệu.

Hệ thống quản trị an toàn thực phẩm (Cục An toàn thực phẩm quản lý): hệ 
thống này được triển khai từ tỉnh đến xã để ứng dụng hệ thống này vào báo cáo 
chương trình an toàn thực phẩm 6 tháng, 12 tháng, báo cáo tháng hành động, cập 
nhật dữ liệu cơ sở quản lý, báo cáo ngộ độc thực phẩm.

+ Tham gia với Sở Y tế triển khai thực hiện Đề án 06/CP ngành Y tế, thí đ
iểm Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và CSDL chung của ngành 
Y tế tỉnh An Giang, tích hợp số liệu lĩnh vực an toàn thực phẩm (quản lý cơ sở, 
cấp giấy chứng nhận, thanh kiểm tra,…).

+ Xây dựng tiêu chí và hướng dẫn và tham gia đoàn đánh giá chất lượng 
Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố về An toàn thực phẩm năm 2024.

+ Thực hiện Quyết định số 534/QĐ-ATTP ngày 14/11/2024 của Cục An toàn 
thực phẩm về việc Ban hành bảng điểm kiểm tra và phân công kiểm tra chéo công 
tác bảo đảm an toàn thực phẩm của Sở Y tế (có Phòng an toàn thực phẩm trực 
thuộc Sở), Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý an toàn 
thực phẩm thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã tiến 
hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2024 tại Chi cục An toàn 
vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang và kết quả ghi nhận đạt 100 điểm, xếp loại xuất 
sắc (trong đó: đạt 98/100 điểm tổng số và 02 điểm thưởng).
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- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện:
+ Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước và cơ sở sản xuất kinh doanh về ATTP lĩnh vực nông 
nghiệp: Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-SNNPTNT ngày 30 tháng 5 năm 2024 của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 
phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao năm 2024 chi cục đã xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao 
năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước và cơ sở sản xuất kinh doanh về ATTP lĩnh vực nông nghiệp tổ chức 02 
lớp đào tạo và cấp giấy chứng nhận cho 60 người tham dự.

+ Trung tâm Kỹ thuật-Dịch vụ Nông nghiệp (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp 
công trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang có chức năng 
phân tích kiểm nghiệm chất lượng An toàn thực phẩm nông, lâm sản và thuỷ sản; 
Có phòng Kiểm nghiệm, xét nghiệm được Văn phòng công nhận Chất lượng công 
nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 (Quyết định số 446.2019/QĐ-VPCNCL 
ngày 16/7/2019, mã hiệu Vilas 397, danh mục 52 phép thử, hiệu lực 3 năm) và 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận hoạt động về lĩnh vực thử 
nghiệm hoá học theo các phương pháp tiêu chuẩn TVCN, SMEWW, AOAC và nội 
bộ, sản phẩm thử nghiệm là thực phẩm, phân bón, nước, đất và thức ăn chăn nuôi 
(Giấy chứng nhận số 4272/TĐC-HCHQ ngày 27/12/2019, số đăng ký 453/TN-
TĐC, danh mục 57 phép thử được kế thừa từ 52 phép thử Vilas 397, hiệu lực 5 
năm).

- Sở Công thương thực hiện:
+ Thực hiện tốt công tác rà roát thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động 

phòng theo yêu; xây dựng kịp thời các thủ tục mới phát sinh theo quy định của 
các văn bản pháp luật mới ban hành.

+ Sở Công Thương đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các quyết định 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Công Thương; Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết và chức năng quản lý của Sở Công Thương.

+ Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

+ Thực hiện tốt việc công bố, công khai niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Công khai trên Cổng thông 
tin điện tử Sở.

7. Đánh giá chung
Trong năm 2024, toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.
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7.1. Kết quả đạt được:
- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các ban ngành và thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực hưởng ứng tham gia, chỉ đạo 
theo chức năng nhiệm vụ được giao nên các Sở, ngành đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ quản lý an toàn thực phẩm.

- Nhìn chung, nhận thức cộng đồng về ATVSTP đã có nhiều thay đổi theo 
hướng tích cực. Lãnh đạo chính quyền các cấp đã vào cuộc mạnh hơn và có sự 
tham gia phối hợp của nhiều ngành, việc đảm bảo các điều kiện ATVSTP của các 
cơ sở có nhiều chuyển biến tốt hơn.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh đã có nhiều cố gắng trong quản 
lý, bảo đảm ATTP, đạt được những kết quả nhất định. Hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật cơ bản đầy đủ, trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành, địa phương được 
phân định rõ ràng, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, 
tình hình ATTP vẫn còn diễn biến phức tạp, cần được tiếp tục tăng cường quản lý 
quyết liệt và hiệu quả hơn nữa. 

7.2. Tồn tại:
- Công tác rà soát, thống kê, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm 

thủy sản thuộc diện ký cam kết ATTP theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 31/10/2018 tại các địa phương còn gặp khó khăn, hạn chế, do số lượng cơ 
sở nhiều, hoạt động không ổn định, địa bàn rộng.

- Một số cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa thật sự quan tâm đến việc duy trì 
điều kiện ATTP tại cơ sở nuôi sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
ATTP, đặc biệt các cơ sở nuôi ký cam kết ATTP nhưng không có ghi chép, lưu 
trữ hồ sơ về hoạt động sản xuất, chưa thực hiện các quy định về điều kiện ATTP 
tại cơ sở nuôi.

- Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh có quy 
mô nhỏ lẻ, phân tán rộng trên địa bàn tỉnh và liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân; 
công nghệ sản xuất, chế biến thực phẩm đa số còn mang tính thủ công nên việc 
bảo đảm ATTP còn gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân chưa nhận thức 
đầy đủ, sâu sắc về ATTP.

- Tội phạm hoạt động thương mại điện tử ngày càng tinh vi, sử dụng công 
nghệ cao, triệt để lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, các kênh bán hàng kinh 
doanh hàng hóa thực phẩm độc hại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, 
hồ sơ tự công bố … bằng nhiều tài khoản ảo, gây khó khăn không nhỏ trong công 
tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý những hành vi sai phạm của ngành 
chức năng.

- Đối với cơ sở sản, xuất kinh doanh thực phẩm: đa số chủ cơ sở có tập huấn 
kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên nhưng không thường xuyên cập nhật 
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mới và chưa lưu trữ đầy đủ tài liệu chứng minh; việc quản lý, giám sát sức khỏe 
của nhân viên cũng chưa lập thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh; các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ ăn uống chưa thực hiện tốt việc ghi chép đầy đủ biếu mẫu theo quy định 
kiểm thực ba bước lưu mẫu thức ăn Ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-
BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế.

- Việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm đối với các cơ sở phục vụ 
từ thiện trong Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/03/2017 của Bộ Y tế về việc 
ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn 
đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống” không quy định. Do đó, địa phương 
gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập mẫu để xác định thức ăn nguyên nhân gây 
ngộ độc thực phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc để tìm ra cơ sở nguyên nhân 
gây ngộ độc thực phẩm.

- Hiện nay, có nhiều cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm đối với thực phẩm 
nhập khẩu (nhóm thực phẩm bổ sung). Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị 
định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định hồ sơ tự công bố sản phẩm chỉ 
có Bản tự công bố sản phẩm và Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

- Đối với chủng vi khuẩn Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, 
Bacelus cereus, … có nguy cơ cao đến tín mạng con người nếu bị ngộ độc thực 
phẩm do các chủng vi khuẩn này. Tuy nhiên, hiện nay, QCVN 8-3:2012/BYT 
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm” chưa 
quy định mức giới hạn tối đa đối với các chủng vi khuẩn trên trong một số nhóm 
thực phẩm ăn ngay (suất ăn sẵn): thịt và các sản phẩm từ thịt, rau và các sản 
phẩm từ rau, sản phẩm đồ hộp, kem, trứng và sản phẩm từ trứng, nhóm sản phẩm 
ngũ cốc, …. Do đó, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thiếu căn cứ pháp lý để 
kết luận nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm trong trường hợp người gây ngộ 
độc thực phẩm khiếu nại đến tòa án.

- Nguồn nhân lực (biên chế, kinh phí, …) phục vụ cho công tác quản lý an 
toàn thực phẩm các cấp còn hạn chế, thường xuyên thay đổi nhân sự. Vì vậy về 
chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng kịp yêu cầu công tác quản lý về an toàn 
thực phẩm theo quy định.

- Việc bố trí, phân công cán bộ của Sở Công Thương, Phòng Kinh tế/Kinh 
tế-Hạ tầng, UBND cấp huyện, cấp xã trực tiếp làm công tác quản lý, bảo đảm 
ATTP ngành công thương rất ít và đều là kiêm nhiệm, thiếu ổn định, chưa đủ số 
lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ thanh 
tra chuyên ngành còn mỏng lại phân tán, việc quản lý ATTP đối với hộ sản xuất, 
kinh doanh nhỏ lẻ ở xã còn rất khó để thực hiện.

8. Kiến nghị
8.1. Đối với Trung ương:
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- Sớm ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an 
ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, trong đó có nội dung về “cần sớm 
kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu 
mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ Trung ương tới 
địa phương”.

- Tăng cường công tác tập huấn về quản lý ATTP thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Công Thương cho cán bộ, công chức, viên chức ngành công thương địa phương.

- Nghiên cứu và cập nhật bổ sung Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 
13/12/2006 của Bộ Y tế và Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế:

+ Đề nghị chỉnh sửa và bổ sung Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 
13/12/2006 của Bộ Y tế trong việc điều tra ngộ độc thực phẩm đảm bảo cỡ mẫu 
điều tra được rõ ràng hơn, chính xác cũng như hiệu quả trong việc điều tra dịch tể 
để có đủ cơ sở pháp lý kết luận ngộ độc thực phẩm trong trường hợp các kết quả 
kiểm nghiệm đều có kết quả âm tính (vì có những vụ ngộ độc thực phẩm với quy 
mô rất lớn sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra những người ăn mà 
không mắc).

+ Hướng dẫn chi tiết đối với công tác báo cáo ban đầu vụ ngộ độc thực phẩm 
cho tuyến huyện, thị xã, thành phố và tuyến xã, phường, thị trấn theo Quyết định 
số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế (vì hiện tại Quyết định số 
01/2006/QĐ-BYT ngày 09/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chế 
độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm” đã bị bãi bỏ).

- Nghiên cứu và cập nhật bổ sung Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 
02/02/2018 đối với quy định “Hồ sơ tự công bố sản phẩm”: để phòng tránh thực 
phẩm giả lưu thông thị trường, kiến nghị cần bổ sung Giấy chứng nhận lưu hành 
tự do hoặc hợp pháp hóa lãnh sự đối với hồ sơ tự công bố sản phẩm nhập khẩu.

- Nghiên cứu và cập nhật bổ sung Quy chuẩn Việt Nam 8-3:2012/BYT.
- Ban hành văn bản quy định về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở phục 

vụ ăn uống từ thiện là rất cần thiết. 
8.2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thông tin, tuyên truyền kiến thức về 

an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; tập trung tuyên truyền, hướng 
dẫn, nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn, chế biến và sử dụng thực 
phẩm an toàn để thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm; đẩy mạnh thông tin, 
tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho 
người chế biến, bảo quản, vận chuyển, phân phát thức ăn tại các nơi tâm linh, tín 
ngưỡng (Chùa, Đình, Ban trị sự Phật giáo trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, …), 
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nhóm thiện nguyện trên địa bàn dân cư, ….; tuyên truyền cho người đứng đầu các tổ 
chức như: Chùa, Đình, Ban Trị sự, bếp ăn từ thiện, … biết được những quy định về 
an toàn thực phẩm và trách nhiệm pháp lý để thực hiện đúng và phòng ngừa những 
vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Trong đó, cần chú trọng nội dung truyền thông: kiểm 
soát tất cả các mối nguy từ nguyên liệu – sơ chế - chế biến – bảo quản – phục vụ ăn 
uống, khuyến khích lưu mẫu, .... Trường hợp, các cơ sở phục vụ từ thiện gặp khó 
khăn, không tự nguyện lưu mẫu thì địa phương cần hỗ trợ cũng như hướng dẫn các 
cơ sở phục vụ từ thiện lưu mẫu để truy tìm cơ sở nguyên nhân, thức ăn nguyên nhân 
gây ngộ độc thực phẩm (nếu xảy ra) nhằm bảo vệ uy tín của các cơ sở phục vụ từ 
thiện cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Song song đó, đề nghị các cơ 
sở phục vụ từ thiện sử dụng nước để nấu ăn cần đạt QCVN 01-1:2018/BYT và nước 
uống trực tiếp cần đạt QCVN 6-1:2010/BYT.

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm và các đơn vị có liên 
quan kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm được tặng miễn phí, hoặc trong 
chương trình giới thiệu, quảng cáo, khuyến mãi hoặc hình thức nhân đạo diễn ra 
tại địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên hỗ trợ và giám sát các cơ sở tổ 
chức nấu ăn từ thiện trên địa bàn để kịp thời cảnh báo mối nguy cho người đứng 
đầu tổ chức ăn uống từ thiện và người tiêu dùng để phòng tránh ngộ độc thực 
phẩm tại địa phương.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025
1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực 

phẩm các cấp.
- Tiếp tục thực hiện thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP 
trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm định kỳ, đột xuất 
khi có các vấn đề về ATTP phát sinh và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác 
bảo đảm An toàn thực phẩm.

- Tiếp tục chỉ đạo các Sở ngành thực hiện các thủ tục hành chính liên quan 
đến ATTP; thực hiện rà soát, điều chỉnh phù hợp, đảm bảo các thủ tục hành chính 
được thực hiện thuận lợi.

- Thực hiện tốt các hoạt động chỉ đạo trong các dịp lễ hội trên toàn tỉnh, đặc 
biệt Lễ hội Bà Chúa xứ Núi Sam.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền
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- Chỉ đạo các ngành tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ cho cán bộ làm công tác quản lý ATTP.
- Tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm lồng ghép 

tổng kết đánh giá công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và triển khai kế 
hoạch năm.

- Đẩy mạnh tuyên truyền cả về hình thức lẫn nội dung trên các phương tiện 
thông tin đại chúng cho các nhóm đối tượng. Trong đó đặc biệt chú trọng đưa tin 
về hoạt động, các vụ vi phạm ATTP góp phần cảnh báo, răn đe các cơ sở sản xuất, 
chế biến thực phẩm có hành vi vi phạm.

- Triển khai kịp thời đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm các văn 
bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

- Chỉ đạo các Sở ngành phối hợp triển khai cập nhật dữ liệu trên hệ thống 
thông tin về ATTP của tỉnh.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động chỉ đạo liên ngành của Ban Chỉ 

đạo liên ngành An toàn thực phẩm tuyến huyện, xã.
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện đợt kiểm tra ATTP phục vụ thị trường 

Tết Nguyên đán năm 2025; kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát phối hợp liên ngành 
trong các dịp Tháng hành động, Tết Trung thu và đột xuất.

- Tiếp tục thực hiện hoạt động lấy mẫu giám sát ô nhiễm thực phẩm, kiểm 
soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi, 
thực phẩm lưu thông.

Trên đây là báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm 
về công tác đảm bảo an toàn an toàn thực phẩm năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2025./.

Nơi nhận: 
- BCĐ liên ngành TW ATTP;
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các đơn vị thành viên BCĐLN ATTP tỉnh;
- Chi cục ATVSTP;
- Lưu: VT - NVY

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Trần Quang Hiền



Phụ bảng
 (Kèm theo Báo cáo số ……/ BC-BCĐLNTATTP ngày … tháng 02 năm 2025 của 

Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm)

Bảng 1. Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn 
thực phẩm tỉnh và các Sở, ngành:

- Tỉnh ủy ban hành:
+ Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 26/01/2024 về đón tiếp Đoàn đại biệu cấp cao 

tỉnh Champasak đến thăm & chúc tết tỉnh An Giang nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
+ Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 07/03/2024 về thực hiện Chỉ thị 25-

CT/TW ngày 25/10/2023 về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng 
hoạt động của Y tế cơ sở trong tình hình mới.

+ Công văn số 1452-CV/TU ngày 01/11/2024 về kỷ niệm 192 năm Ngày 
truyền thống tỉnh An Giang (1832-2024).

- UBND tỉnh ban hành:
+ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 về phê duyệt Quy trình 

nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y 
tế tỉnh An Giang.

+ Kế hoạch số 01/KH-TBHCLKT ngày 15/01/2024 về Thực hiện công tác 
lễ tân, hậu cần phục vụ Lễ công bố Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050.

+ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 về công bố Danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc 
thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 về ban hành Kế hoạch 
tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 về công bố Danh mục 
Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023.

+ Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 29/01/2024 về đón tiếp Đoàn đại biểu 
cấp cao tỉnh Champasak (thay thế KH số 78/KH-UBND ngày 28/01/2024 điều 
chỉnh thời gian Đoàn đến Chúc Tết lúc 14h45 phút).

+ Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 30/01/2024 về kết quả công tác kiểm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa 
bàn tỉnh An Giang.

+ Công văn số 133/UBND-TH ngày 30/01/2024 về nghiêm túc rà soát, xử 
lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến quá hạn, chậm, muộn tiếp nhận (lần 2).

+ Công văn số 134/UBND-NC ngày 30/01/2024 về triển khai thực hiện các 
công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.
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+ Báo cáo số 118/BC-UBND ngày 07/02/2024 về Dự thảo Báo cáo đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị 
đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

+ Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 về ban hành Kế hoạch 
tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Công văn số 222/UBND-TH ngày 28/02/2024 về Dự thảo báo cáo tình 
hình kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 để chuẩn 
bị họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý I năm 2024.

+ Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 07/03/2024 về ban hành Kế hoạch 
thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 14/03/2024 về phê duyệt Quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y 
tế tỉnh An Giang.

+ Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 14/03/2024 về Phát động phong trào 
thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2024.

+ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 15/03/2024 về ban hành Kế hoạch 
thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo tỉnh An Giang định 
hướng đến năm 2030.

+ Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 20/03/2024 về ban hành Quy định 
mô hình quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Báo cáo số 295/BC-UBND ngày 22/03/2024 về tổng hợp số lượng thủ 
tục hành chính và kết quả thực hiện “4 tại chỗ” tại bộ phận một cửa của địa phương 
(Quý 1 năm 2024).

+ Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 22/03/2024 về kết quả xử lý phản ánh, 
kiến nghị (PAKN) về quy định hành chính và hành vi hành chính tại cơ quan, đơn 
vị (Quý 1 năm 2024).

+ Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 22/03/2024 về kết quả công bố, công 
khai thủ tục hành chính tại địa phương (Quý 1 năm 2024).

+ Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 22/03/2024 về tình hình triển khai thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử của địa phương (Quý 1 năm 2024).

+ Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 26/03/2024 về kết quả thực hiện Nghị 
quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, 
doanh nghiệp (Quý I năm 2024).

+ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 27/03/2024 về thay đổi thành viên 
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) tỉnh An Giang giai đoạn 2021 -2025.

+ Công văn số 383/UBND-TH ngày 28/03/2024 về thực hiện nhiệm vụ 
công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.
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+ Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 29/03/2024 về kiểm tra việc thực hiện 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024.
+ Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 01/04/2024 về Kết quả rà soát, xử lý các 

vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính.
+ Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 05/04/2024 về Thực hiện Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang năm 2024.
+ Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 09/04/2024 về ban hành Quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 09/04/2024 về công bố Danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang.

+ Công văn số 493/UBND-KGVX ngày 22/04/2024 về tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc của cơ quan, 
đơn vị, địa phương.

+ Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 24/04/2024 về triển khai xây dựng Kế 
hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Công văn số 2006/VPUBND-KGVX ngày 24/04/2024 về tổ chức Tổng 
kết hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm năm 2023 và 
Hội nghị triển Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

+ Công văn số 541/UBND-KGVX ngày 04/05/2024 về thực hiện Công điện 
số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, xử 
lý ngộ độc thực phẩm.

+ Công văn số 634/UBND-TH ngày 16/05/2024 về triển khai một số nội 
dung, giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.

+ Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 30/05/2024 về công bố danh mục 
các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 30/05/2024 về công bố danh mục 
các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên 
địa bàn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 04/06/2024 về Phê duyệt kết quả 
đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh 
An Giang đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP 4 sao - cấp tỉnh” năm 2023.

+ Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 04/06/2024 về Công nhận kết quả đánh 
giá sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang đáp ứng 
tiêu chuẩn tham gia, đánh giá phân hạng “Sản phẩm OCOP 5 sao - cấp Quốc gia”.

+ Công văn số 761/UBND-TH ngày 10/06/2024 về đôn đốc thực hiện Đề 
án 06 và Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024.
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+ Kế hoạch số 589/KH-UBND ngày 12/06/2024 về Phối hợp tổ chức Lễ 

Khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng Tuyến nối quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành 
phố Long Xuyên.

+ Kế hoạch số 607/KH-UBND ngày 19/06/2024 về Thực hiện Kế hoạch số 
159-KH/TU ngày 07/3/2024 của Tỉnh ủy An Giang thực hiện Chỉ thị số 25-
CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao 
chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

+ Báo cáo số 615/BC-UBND ngày 21/06/2024 về sơ kết công tác tư pháp 
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2024.

+ Báo cáo số 620/BC-UBND ngày 21/06/2024 về Công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử (Quý 2 năm 2024).

+ Báo cáo số 621/BC-UBND ngày 21/06/2024 về tổng hợp tình hình, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp tỉnh (Quý 2 năm 2024).

+ Báo cáo số 622/BC-UBND ngày 21/06/2024 về kết quả công bố, công 
khai thủ tục hành chính tại địa phương (Quý 2 năm 2024).

+ Báo cáo số 623/BC-UBND ngày 21/06/2024 về tổng hợp số lượng thủ 
tục hành chính và kết quả thực hiện “4 tại chỗ” tại bộ phận một cửa của địa phương 
(Quý 2 năm 2024).

+ Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 21/06/2024 về tình hình triển khai thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử của địa phương (Quý 2 năm 2024).

+ Báo cáo số 630/BC-UBND ngày 24/06/2024 về Tình hình, kết quả thực 
hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 6 năm 2024.

+ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 25/06/2024 về phê duyệt và công 
bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023.

+ Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 25/06/2024 về phê duyệt và công 
bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị 
xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023.

+ Báo cáo số 658/BC-UBND ngày 28/06/2024 về tổng hợp giải quyết các 
ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp giữa năm 2024 (Kỳ họp thứ 20), 
HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

+ Báo cáo số 678/BC-UBND ngày 02/07/2024 về tổng hợp giải trình các ý 
kiến đóng góp của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện, thị xã, thành 
phố trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2024.

+ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 10/07/2024 về ban hành Quyết định 
thành lập Ban Tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang – OCOP và đặc sản 
các vùng miền lần thứ II năm 2024.

+ Kế hoạch số 703/KH-UBND ngày 12/07/2024 về tổ chức Ngày hội mắm 
Châu Đốc, An Giang – OCOP và Đặc sản các vùng miền lần thứ II năm 2024.

+ Công văn số 3585/VPUBND-KGVX ngày 15/07/2024 về tổ chức Hội 
nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng năm 2024.
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+ Công văn số 3768/VPUBND-KTN ngày 22/07/2024 về lấy ý kiến thành 

viên UBND tỉnh về cấp lại Giấy chứng nhận công nhận doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao đối với Công ty Cổ phần Cá tra Việt Úc.

+ Kế hoạch số 189/KH-VPUBND ngày 24/07/2024 về tổ chức Hội nghị tập 
huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và nghiệp vụ số hóa trong thực hiện 
thủ tục hành chính.

+ Báo cáo số 737/BC-UBND ngày 24/07/2024 về tình hình, kết quả thực 
hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 7 năm 2024.

+ Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 31/07/2024 về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND 
ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân 
công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc 
phạm vi quản lý của Ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Thông báo số 197/TB-VPUBND ngày 07/08/2024 về kết luận của Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết 
quả hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 
2024 của Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 
2021 - 2030; công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ 
của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2023.

+ Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 09/08/2024 về công bố Danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm 
quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang.

+ Thư mời số 241/TM-VPUBND ngày 22/08/2024 về tham dự Hội nghị 
tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và nghiệp vụ số hóa trong thực 
hiện thủ tục hành chính năm 2024.

+ Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 30/08/2024 về phân cấp quản lý 
về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc 
diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Công văn số 1303/UBND-KTN ngày 23/09/2024 về đề xuất đánh giá, 
phân hạng “Sản phẩm OCOP cấp Quốc gia” thuộc Chương trình Mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) tỉnh An Giang năm 2024.

+ Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 30/09/2024 về phê duyệt Kế hoạch 
tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2024.

+ Kế hoạch số 948/KH-UBND ngày 01/10/2024 về bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 11/10/2024 về tăng cường tính chủ động, kịp 
thời của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Kế hoạch số 1033/KH-UBND ngày 18/10/2024 về triển khai Nghị quyết 
số 01-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về chuyển 
đổi số tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
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+ Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt 
động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang.

+ Công văn số 1490/UBND-KGVX ngày 23/10/2024 về tăng cường công 
tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

+ Công văn số 5640/VPUBND-TH ngày 23/10/2024 về rà soát trình công 
bố danh mục thủ tục hành chính.

+ Công văn số 1491/UBND-TH ngày 24/10/2024 về tổ chức lại Trung tâm 
Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

+ Báo cáo số 1054/BC-UBND ngày 24/10/2024 về giám sát Kết quả giải 
quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20 và một số kiến nghị gửi đến kỳ 
họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Công văn số 5816/VPUBND-TH ngày 01/11/2024 về phối hợp rà soát 
danh mục TTHC có thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định tại Điều 4 Thông 
tư số 01/2023/TT-VPCP.

+ Báo cáo số 1085/BC-UBND ngày 04/11/2024 về kết quả rà soát các quy 
định có vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

+ Thông báo số 320/TB-VPUBND ngày 13/11/2024 về ý kiến kết luận của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng tại cuộc họp trao đổi các nội dung 
tổ chức “Diễn đàn Mekong Connect”.

+ Thư mời số 405/TM-VPUBND ngày 13/11/2024 về khảo sát mặt bằng tổ 
chức Diễn đàn Mekong Connect năm 2024 Thời gian: Lúc 10 giờ 00’, ngày 
14/11/2024 (thứ Năm).

+ Kế hoạch số 1205/KH-UBND ngày 18/11/2024 về khung triển khai dịch 
vụ công trực tuyến đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Thư mời số 410/TM-VPUBND ngày 18/11/2024 về khảo sát mặt bằng tổ 
chức Diễn đàn Mekong Connect năm 2024 Thời gian: Lúc 10 giờ 30’, ngày 
19/11/2024 (thứ Ba).

+ Công văn số 1660/UBND-TH ngày 22/11/2024 về thực hiện Thông báo 
Kết luận Hội nghị chuyên đề về “Nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến” của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

+ Công văn số 1670/UBND-KGVX ngày 25/11/2024 về phối hợp tổ chức 
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024.

+ Kế hoạch số 1245/KH-UBND ngày 26/11/2024 về tổ chức Diễn đàn 
Mekong Connect năm 2024.

+ Báo cáo số 1247/BC-UBND ngày 27/11/2024 về tổng kết công tác tư 
pháp năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2025.

+ Thư mời số 435/TM-VPUBND ngày 29/11/2024 về kiểm tra, rà soát các 
công việc tổ chức “Diễn đàn Mekong Connect năm 2024” Thời gian: Lúc 15 giờ, 
ngày 02/12/2024 (thứ Hai).
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+ Công văn số 6384/VPUBND-KTN ngày 02/12/2024 về ban hành Quyết 

định Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và 
lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An 
Giang năm 2025.

+ Thư mời số 482/TM-VPUBND ngày 20/12/2024 về dự Hội nghị triển khai 
công tác y tế năm 2025 Thời gian: Bắt đầu 08 giờ, ngày 24/12/2024 (Thứ Ba).

+ Công văn số 6843/VPUBND-TH ngày 21/12/2024 về tham mưu đề án 
sắp xếp bộ máy các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh.

- Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành Nghị quyết số 47/NQ-
HĐND ngày 30/09/2024 về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh An Giang

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang ban hành:
+ Công văn số 200/DS-MTTQ-BTT ngày 01/04/2024 về Danh sách lãnh 

đạo tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về An toàn thực phẩm năm 2024.
+ Công văn số 202/DS-MTTQ-BTT ngày 10/04/2024 về Danh sách cán bộ, 

công chức tham gia đoàn kiểm tra "Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực 
phẩm" năm 2024.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành:
+ Danh sách ngày 03/4/2024 về kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về 

an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.
+ Công văn số 1271/BTV-GĐXHKT ngày 03/04/2024 về tổ chức Chương 

trình tư vấn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.
+ Báo cáo số 367/BC-BTV ngày 17/5/2024 về kết quả hưởng ứng "Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024.
+ Công văn số 1793/BTV-GĐXHKT ngày 29/11/2024 về góp ý dự thảo 

Quyết định kiện toàn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về 
An toàn thực phẩm.

+ Giấy mời số 225/GM-BTV ngày 17/12/2024 về báo cáo viên tham gia 
báo cáo chuyên đề "Kiến thức về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm 
trong tình hình mới cho BCV, TTV các cấp năm 2024.

- Hội Nông dân tỉnh banh hành:
+ Công văn số 297-CV/HNDT ngày 03/04/2024 về giới thiệu Lãnh đạo 

tham gia BCĐ liên ngành về an toàn thực phẩm 2024.
+ Công văn số 125-CV/HNDT ngày 19/12/2024 về góp ý dự thảo QĐ kiện 

toàn và Quy chế hoạt động của BCĐ liên ngành ATTP.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành báo cáo số 593-BC/BTGTU ngày 

01/07/2024 về tình hình dư luận XH & công tác tuyên truyền báo chí quý II, nhiệm 
vụ trọng tâm quý III/2024.

- Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm ban hành:
+ Kế hoạch số 10/KH-BCĐLNTATTP ngày 21/12/2023 về triển khai công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024.



8
+ Báo cáo nhanh số 30/BC-BCĐLNTATTP ngày 29/01/2024 về kết quả 

thanh, kiểm tra trong dịp Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.
+ Báo cáo số 51/BC-BCĐLNTATTP ngày 16/02/2024 về công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm năm 2023.
+ Báo cáo số 62/BC-BCĐLNTATTP ngày 28/02/2024 về triển khai Kế 

hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
+ Kế hoạch số 27/KH-BCĐLNTATTP ngày 07/03/2024 về triển khai công 

tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024.
+ Báo cáo số 88/BC-BCĐLNTATTP ngày 26/3/2024 về triển khai Kế 

hoạch đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 
năm 2024.

+ Công văn số 779/BCĐLNTATTP ngày 29/03/2024 về kiện toàn Ban Chỉ 
đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

+ Kế hoạch số 39/KH-BCĐLNTATTP ngày 29/03/2024 về công tác bảo 
đảm an toàn thực phẩm năm 2024.

+ Kế hoạch số 43/KH-BCĐLNTATTP ngày 03/04/2024 về triển khai 
“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

+ Giấy mời số 45/GM-BCĐLNTATTP ngày 26/04/2024 về tham dự Hội 
nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

+ Công văn số 1355/BCĐLNTATTP ngày 21/5/2024 về tăng cường ngăn 
ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.

+ Báo cáo số 147/BC-BCĐLNTATTP ngày 03/6/2024 về Tháng hành động 
vì an toàn thực phẩm năm 2024.

+ Biên bản số 07/BB-BCĐLNTATTP ngày 21/6/2024 về Hội nghị triển 
khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

+ Kế hoạch số 85/KH-BCĐLNTATTP ngày 22/08/2024 về bảo đảm an 
toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2024.

+ Công văn số 3512/BCĐLNTATTP ngày 28/11/2024 về góp ý dự thảo 
Quyết định kiện toàn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về 
An toàn thực phẩm.

+ Kế hoạch số 111/KH-BCĐLNTATTP ngày 24/12/2024 về triển khai công 
tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội Xuân 2025.

- Sở Y tế ban hành:
+ Công văn số 43/SYT-NVY ngày 05/01/2024 về tổ chức tiếp nhận, thẩm 

xét hồ sơ và tham mưu Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
+ Quyết định số 09/QĐ-SYT ngày 05/01/2024 về Kiểm tra liên ngành về 

an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024.
+ Công văn số 48/SYT-NVY ngày 05/01/2024 về tăng cường các biện pháp 

đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
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+ Công văn số 81/SYT-KHTC ngày 09/01/2024 về xây dựng kế hoạch thực 

hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và các Chương trình mục tiêu quốc gia 
(lần 2).

+ Công văn số 108/SYT-NVY ngày 11/01/2024 về tăng cường công tác y 
tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

+ Công văn số 167/SYT-NVY ngày 17/01/2024 về đảm bảo ATTP, hỗ trợ 
y tế phục vụ Lễ công bố Quy hoạch tỉnh An Giang.

+ Báo cáo số 28/BC-SYT ngày 29/01/2024 về kết quả công tác ngành Y tế 
năm 2023 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

+ Công văn số 308/SYT-NVY ngày 01/02/2024 về góp ý dự thảo Kế hoạch 
triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm năm 2024.

+ Công văn số 352/SYT-NVY ngày 06/02/2024 về lấy ý kiến góp ý dự thảo 
Quyết định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm.

+ Công văn số 369/SYT-KHTC ngày 07/02/2024 về triển khai nhiệm vụ 
thực hiện Kế hoạch công tác y tế năm 2024.

+ Công văn số 396/SYT-NVY ngày 20/02/2024 về tham gia ý kiến đối với 
hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch.

+ Kế hoạch số 25/KH-SYT ngày 04/03/2024 về công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả năm 2024.

+ Công văn số 530/SYT-NVY ngày 05/03/2024 về lấy ý kiến dự thảo Kế 
hoạch và cử thành viên Ban tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên – An 
Giang năm 2024.

+ Kế hoạch số 31/KH-SYT ngày 13/03/2024 về triển khai thực hiện Đề án 
06/CP trong ngành Y tế tỉnh An Giang năm 2024.

+ Báo cáo số 74/BC-SYT ngày 15/03/2024 về công tác y tế quý I năm 2024.
+ Công văn số 698/SYT-KHTC ngày 25/03/2024 về phê duyệt Kế hoạch 

Bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2024.
+ Công văn số 701/SYT-KHTC ngày 25/03/2024 về xây dựng Kế hoạch 

phát triển đơn vị giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
+ Quyết định số 261/QĐ-SYT ngày 26/03/2024 về điều chỉnh Kế hoạch 

thanh tra y tế năm 2024.
+ Công văn số 740/SYT-NVY ngày 26/03/2024 về bảo đảm an toàn thực 

phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm năm 2024.
+ Công văn số 806/SYT-NVY ngày 02/04/2024 về cử nhân sự tham gia phục 

vụ y tế hoạt động Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên – An Giang năm 2024.
+ Công văn số 872/SYT-NVY ngày 09/04/2024 về cử cán bộ tham gia đoàn 

kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.
+ Công văn số 885/SYT-NVY ngày 11/04/2024 về khuyến nghị hàm lượng 

Natri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn.



10
+ Công văn số 929/SYT-NVY ngày 15/04/2024 về lấy ý kiến về dự thảo 

Kế hoạch tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang – Đặc sản các vùng miền 
lần thứ II năm 2024.

+ Công văn số 957/SYT-NVY ngày 16/04/2024 về tham gia phục vụ chăm 
sóc sức khỏe Lễ thông xe cầu Châu Đốc (lần 2).

+ Quyết định số 332/QĐ-SYT ngày 22/04/2024 về kiểm tra liên ngành về 
an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

+ Công văn số 1030/SYT-NVY ngày 23/04/2024 về xác nhận nội dung 
quảng cáo liên quan đến lĩnh vực Y – Dược – An toàn thực phẩm.

+ Thông báo số 31/TB-SYT ngày 26/04/2024 về Kết quả xét duyệt quyết 
toán ngân sách và đối chiếu kết quả hoạt động tài chính năm 2023 Đơn vị được 
xét duyệt: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Mã chương: 423.

+ Công văn số 1179/SYT-NVY ngày 08/05/2024 về thực hiện Công điện 
số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, xử 
lý ngộ độc thực phẩm.

+ Kế hoạch số 54/KH-SYT ngày 14/05/2024 về xây dựng và cung cấp dữ 
liệu mở của Bộ Y tế giai đoạn 2024 - 2025.

+ Kế hoạch số 56/KH-SYT ngày 14/05/2024 về truyền thông Đài phát 
thanh truyền hình.

+ Công văn số 1303/SYT-NVY ngày 17/05/2024 về kinh phí phối hợp và 
cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban Ngày hội mắm Châu 
Đốc, An Giang – Đặc sản các vùng miền lần thứ II năm 2024.

+ Giấy mời số 48/GM-SYT ngày 20/05/2024 về tham dự “Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống 
ngộ độc thực phẩm”.

+ Kế hoạch số 61/KH-SYT ngày 21/05/2024 về chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

+ Công văn số 1349/SYT-NVY ngày 21/05/2024 về đẩy mạnh triển khai 
các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP của ngành Y tế.

+ Kế hoạch số 62/KH-SYT ngày 24/05/2024 về chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 kết hợp kỷ niệm 10 năm Lễ hội 
được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (2014-2024).

+ Công văn số 1615/SYT-NVY ngày 13/06/2024 về tham gia phục vụ y tế 
Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành 
phố Long Xuyên.

+ Kế hoạch số 65/KH-SYT ngày 17/06/2024 về theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (Từ năm 
2019 đến hết năm 2023).

+ Công văn số 1641/SYT-NVY ngày 17/06/2024 về báo cáo số liệu về kinh phí 
được cấp cho hoạt động an toàn thực phẩm từ năm 2021 đến năm 2024 của ngành.

+ Kế hoạch số 66/KH-SYT ngày 17/06/2024 về Thực hiện Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.
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+ Công văn số 1675/SYT-NVY ngày 18/06/2024 về báo cáo số liệu về kinh 

phí và tình hình kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm.
+ Công văn số 1716/SYT-NVY ngày 21/06/2024 về tham gia phục vụ y tế 

Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ 4 năm 2024.
+ Quyết định số 578/QĐ-SYT ngày 02/07/2024 về phê duyệt rà soát, bổ sung 

quy hoạch các chức danh Cấp trưởng, cấp phó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ Công văn số 1823/SYT-TTra ngày 02/07/2024 về báo cáo kết quả tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024.
+ Công văn số 1824/SYT-KHTC ngày 02/07/2024 về triển khai thông báo 

triệu tập Lớp tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
sự nghiệp từ nguồn NSNN thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo 
Thông tư số 55/2023/TT-BTC.

+ Kế hoạch số 71/KH-SYT ngày 09/07/2024 về công tác Y tế tỉnh An Giang 
năm 2025.

+ Công văn số 2019/SYT-NVY ngày 19/07/2024 về tăng cường công tác 
phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2024.

+ Kế hoạch số 74/KH-SYT ngày 19/07/2024 về triển khai chuyển đổi số 
ngành Y tế năm 2024, định hướng đến năm 2030.

+ Công văn số 2036/BCĐCĐSSYT ngày 22/07/2024 về đẩy mạnh chuyển 
đổi số và triển khai Đề án 06 trong ngành y tế tỉnh An Giang.

+ Công văn số 2049/SYT-NVY ngày 22/07/2024 về lấy ý kiến kế hoạch và 
cử thành viên Ban tổ chức Sự kiện sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh An Giang 
đồng hành cùng người tiêu dùng lần thứ III năm 2024 (Sở Y tế; Công an Thành 
phố Long Xuyên).

+ Công văn số 2058/SYT-TCCB ngày 23/07/2024 về triển khai thực hiện 
văn bản quy phạm pháp luật.

+ Kế hoạch số 76/KH-SYT ngày 26/07/2024 về sơ kết 6 tháng đầu năm 
2024, phương hướng 6 tháng cuối năm 2024.

+ Báo cáo số 200/BC-SYT ngày 26/07/2024 về công tác y tế 6 tháng đầu 
năm 2024.

+ Kế hoạch số 77/KH-SYT ngày 29/07/2024 về phối hợp Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên chuyên đề cung cấp thông tin chăm sóc 
sức khỏe nhân dân năm 2024.

+ Kế hoạch số 78/KH-SYT ngày 29/07/2024 về truyền thông y tế năm 2024.
+ Công văn số 2159/SYT-NVY ngày 31/07/2024 về sẵn sàng công tác điều 

trị và đảm bảo ATTP hỗ trợ Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ - An Giang.
+ Công văn số 2185/SYT-TTra ngày 05/08/2024 về báo cáo kết quả tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024.
+ Quyết định số 708/QĐ-SYT ngày 06/08/2024 về kiểm tra việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với Doanh nghiệp sản xuất 
thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
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+ Kế hoạch số 80/KH-SYT ngày 13/08/2024 về bảo đảm công tác Y tế phục 

vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024.
+ Công văn số 2308/SYT-NVY ngày 15/08/2024 về góp ý dự thảo Kế 

hoạch Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2024.
+ Kế hoạch số 84/KH-SYT ngày 20/08/2024 về bảo đảm công tác Y tế phục 

vụ hợp luyện lần 2 diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024.
+ Báo cáo số 220/BC-SYT ngày 22/08/2024 về báo cáo 06 tháng năm 2024 

công tác ATTP.
+ Kế hoạch số 88/KH-SYT ngày 30/08/2024 về thực hiện công tác bảo vệ 

sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm Lễ công bố Quyết định.
+ Công văn số 2498/SYT-TCCB ngày 05/09/2024 về tham gia ý kiến đối 

với dự thảo Quyết định quy định về việc hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế 
thôn, bản, cô đỡ thôn, bản.

+ Công văn số 2603/SYT-TCCB ngày 13/09/2024 về lấy ý kiến góp ý dự 
thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

+ Công văn số 2783/SYT-NVY ngày 27/09/2024 về đôn đốc thực hiện 
Công văn số 1160/UBND-TH ngày 26/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực 
hiện công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

+ Công văn số 2821/SYT-NVY ngày 01/10/2024 về tăng cường công tác 
bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa bão, lụt.

+ Công văn số 2849/SYT-VP ngày 03/10/2024 về thông báo về việc mạo 
danh công chức Sở Y tế.

+ Công văn số 2854/SYT-NVY ngày 04/10/2024 về tham gia hỗ trợ y tế lễ 
đón Bằng công nhận Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn mức 1.

+ Công văn số 2861/SYT-VP ngày 04/10/2024 về rà soát danh mục TTHC 
cung cấp DVC trực tuyến.

+ Công văn số 2952/SYT-NVY ngày 11/10/2024 về tham gia phục vụ y tế 
Lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh tế (1824 - 2024), tưởng niệm 198 năm 
ngày mất bà Châu Thị Tế (1826 - 2024).

+ Báo cáo số 258/BC-SYT ngày 14/10/2024 về báo cáo công tác ATTP Tết 
Trung thu 2024.

+ Công văn số 2973/SYT-NVY ngày 15/10/2024 về tham mưu xây dựng 
Phương án và tổ chức diễn tập ứng phó với Ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

+ Công văn số 3010/SYT-NVY ngày 17/10/2024 về kiến thẩm định điều 
chỉnh thực hiện dự án “Cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm hàng giá trị gia tăng 
Nam An” tại Đường Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố 
Long Xuyên.

+ Quyết định số 1046/QĐ-SYT ngày 17/10/2024 về thành lập Hội đồng 
kiểm tra, sát hạch trường hợp viên chức vào làm công chức tại Sở Y tế.

+ Công văn số 3125/SYT-TTra ngày 28/10/2024 về báo cáo tổng kết 10 
năm thực hiện Luật Tiếp công dân.
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+ Quyết định số 1100/QĐ-SYT ngày 29/10/2024 về kiện toàn Tổ công tác 

của Sở Y tế tỉnh An Giang triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.
+ Công văn số 3136/SYT-NVY ngày 29/10/2024 về tăng cường công tác 

phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
+ Kế hoạch số 101/KH-SYT ngày 04/11/2024 về triển khai kiểm tra công 

tác y tế năm 2024.
+ Công văn số 3236/SYT-TTra ngày 06/11/2024 về tổ chức hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 và truyền thông ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

+ Công văn số 3238/SYT-NVY ngày 06/11/2024 về phối hợp báo cáo kết 
quả thực hiện Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 12/7/2019.

+ Công văn số 3242/SYT-NVY ngày 06/11/2024 về báo cáo kết quả triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
năm 2024.

+ Công văn số 3264/SYT-NVY ngày 07/11/2024 về tăng cường công tác 
bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bữa ăn trong các cơ sở giáo dục.

+ Công văn số 3281/SYT-TTra ngày 08/11/2024 về báo cáo công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật năm 2024.

+ Công văn số 120/TTra ngày 11/11/2024 về trưng tập thành viên Đoàn 
thanh tra.

+ Công văn số 3308/SYT-NVY ngày 12/11/2024 về rà soát, kiện toàn Ban 
Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06/CP ngành 
y tế tỉnh An Giang.

+ Công văn số 3326/SYT-VP ngày 13/11/2024 về kỷ niệm 192 năm Ngày 
Truyền thống tỉnh An Giang (1832 – 2024).

+ Công văn số 03/CV-ĐTTra ngày 14/11/2024 về công bố Quyết định 
Thanh tra.

+ Công văn số 3368/SYT-NVY ngày 15/11/2024 về phối hợp tổ chức Diễn 
đàn Mekong Connect năm 2024.

+ Công văn số 3374/SYT-NVY ngày 15/11/2024 về hướng dẫn thực hiện 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

+ Giấy mời số 142/GM-SYT ngày 16/11/2024 về hội nghị trực tuyến tổng 
kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/9/2013 giữa 
Bộ Công an và Bộ Y tế và ký Quy chế phối hợp mới giữa Bộ Công an và Bộ Y tế.

+ Quyết định số 1226/QĐ-SYT ngày 25/11/2024 về điều chỉnh mã tính chất 
nguồn kinh phí năm 2024 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Quyết định số 1242/QĐ-SYT ngày 25/11/2024 về bổ sung dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2024 thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 
73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ cho Chi cục An toàn 
vệ sinh thực phẩm.
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+ Công văn số 3565/SYT-VP ngày 02/12/2024 về triển khai thực hiện Quy 

chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự 
và lĩnh vực y tế.

+ Công văn số 3592/SYT-NVY ngày 04/12/2024 về tham gia phục vụ y tế 
Diễn đàn Mekong Connect năm 2024.

+ Quyết định số 1313/QĐ-SYT ngày 05/12/2024 về thành lập Đoàn kiểm 
tra chéo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024 tại Chi cục An toàn vệ 
sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp.

+ Công văn số 3596/SYT-NVY ngày 05/12/2024 về bổ sung nội dung đánh 
giá và thay đổi ngày kiểm tra công tác y tế theo Kế hoạch số 101/KH-SYT.

+ Công văn số 3685/SYT-NVY ngày 13/12/2024 về tham gia phục vụ y tế 
Đoàn công tác của Chính phủ.

+ Công văn số 3696/SYT-NVY ngày 16/12/2024 về xây dựng phương án 
phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2025 để thực hiện thuộc Chương 
trình mục tiêu Y tế - Dân số và các hoạt động chuyên môn về dự phòng khác.

+ Công văn số 3702/SYT-NVY ngày 16/12/2024 về tổ chức họp mặt kỷ 
niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-
22/12/2024) và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 35 năm Ngày truyền 
thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

+ Công văn số 3703/SYT-NVY ngày 16/12/2024 về phối hợp hỗ trợ đảm 
bảo y tế Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 
2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 1480/QĐ-SYT ngày 25/12/2024 về giao dự toán thu, chi 
ngân sách nhà nước năm 2025 cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Quyết định số 1488/QĐ-SYT ngày 27/12/2024 về thành lập Đoàn kiểm 
tra công tác y tế năm 2024.

+ Báo cáo số 363/BC-SYT ngày 31/12/2024 về công tác ngành Y tế năm 2024.
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành:
+ Công văn số 38/SNNPTNT-TTr ngày 04/01/2024 về cử cán bộ tham gia 

Đoàn kiểm tra liên ngành Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
+ Công văn số 80/SNNPTNT-VPĐPNTM ngày 10/01/2024 về báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa tỉnh 
An Giang năm 2023.

+ Công văn số 302/SNNPTNT-CCQLCL ngày 07/02/2024 về góp ý dự 
thảo Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm năm 2024.

+ Công văn số 554/SNNPTNT-VPĐPNTM ngày 13/03/2024 về thông báo 
và thực hiện công tác đánh giá, phân hạng lại sản phẩm OCOP 5 sao được công 
nhận năm 2020.

+ Báo cáo số 95/BC-SNNPTNT ngày 13/03/2024 về kết quả thực hiện 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang năm 2023 và Phương 
hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2024.
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+ Công văn số 759/SNNPTNT-TTr ngày 04/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ 

đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.
+ Công văn số 806/SNNPTNT-VPĐPNTM ngày 10/04/2024 về đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện thủ tục, hồ sơ sản phẩm đánh giá phân hạng lại sản phẩm OCOP 5 sao.
+ Thông báo số 103/TB-SNNPTNT ngày 19/04/2024 về sản phẩm đạt 

chứng nhận “Sản phẩm OCOP” trên địa bàn tỉnh An Giang hết thời hạn chứng 
nhận 36 tháng năm 2024.

+ Công văn số 1092/SNNPTNT-VPĐPNTM ngày 15/05/2024 về rà soát, hoàn 
chỉnh hồ sơ sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng lại OCOP 5 sao - Quốc gia.

+ Kế hoạch số 82/KH-SNNPTNT ngày 18/07/2024 về kiểm tra, giám sát 
đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024.

+ Công văn số 2021/SNNPTNT-CCQLCL ngày 21/08/2024 về góp ý dự 
thảo Kế hoạch Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2024.

+ Kế hoạch số 2912/SNNPTNT-KHTC ngày 21/11/2024 về báo cáo kết 
quả năm 2024 thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững 
giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

+ Báo cáo số 400/BC-SNNPTNT ngày 22/11/2024 về kết quả thực hiện 
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ năm 2024.

+ Công văn số 3033/SNNPTNT-VP ngày 02/12/2024 về đóng góp dự thảo 
Quyết định kiện toàn và Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về An 
toàn thực phẩm.

+ Thông báo số 254/TB-SNNPTNT ngày 24/12/2024 về sản phẩm đạt 
chứng nhận “Sản phẩm OCOP” trên địa bàn tỉnh An Giang hết thời hạn chứng 
nhận 36 tháng (Đợt 02) năm 2024.

+ Công văn số 3259/SNNPTNT-KHCNMT ngày 25/12/2024 về báo cáo kết 
quả thực hiện Kế hoạch 393/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 24/5/2023 năm 2024.

- Sở Công thương ban hành:
+ Công văn số 16/SCT-QLCN ngày 03/01/2024 về cử cán bộ tham gia 

Đoàn kiểm tra liên ngành Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
+ Báo cáo số 04/BC-SCT ngày 09/01/2024 về công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương năm 2023.
+ Công văn số 49/SCT-QLCN ngày 09/01/2024 về ý kiến đối với việc cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý 
của 2 cơ quan quản lý chuyên ngành.

+ Công văn số 178/SCT-QLCN ngày 29/01/2024 về lấy ý kiến góp ý dự 
thảo Quyết định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên 
địa bàn tỉnh An Giang (lần 2).

+ Công văn số 220/SCT-QLCN ngày 06/02/2024 về góp ý dự thảo Kế 
hoạch triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm năm 2024.
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+ Kế hoạch số 44/KH-SCT ngày 07/02/2024 về tham mưu xây dựng kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 110-KH/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

+ Công văn số 518/SCT-QLCN ngày 03/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ đạo 
liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

+ Công văn số 572/SCT-QLCN ngày 10/04/2024 về cử cán bộ tham gia 
đoàn kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

+ Báo cáo số 110/BC-SCT ngày 27/05/2024 về kết quả triển khai Tháng 
hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024.

+ Công văn số 993/SCT-QLCN ngày 19/06/2024 về báo cáo số liệu về kinh phí 
được cấp cho hoạt động an toàn thực phẩm từ năm 2021 đến năm 2024 của ngành.

+ Công văn số 1021/SCT-QLCN ngày 24/06/2024 về góp ý hồ sơ cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo lĩnh vực ngành quản lý và 
cử người tham gia Đoàn thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP.

+ Báo cáo số 137/BC-SCT ngày 27/06/2024 về công tác đảm bảo an toàn 
thực phẩm 06 tháng đầu năm 2024 thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương.

+ Công văn số 1148/SCT-QLTM ngày 17/07/2024 về ý kiến về lắp đặt hệ 
thống máy bán hàng tự động trên địa bàn huyện An Phú.

+ Công văn số 1560/SCT-VP ngày 12/09/2024 về tự kiểm tra và lập danh mục 
văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

+ Công văn số 2110/SCT-QLCN ngày 21/11/2024 về phối hợp báo cáo kết 
quả thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh An Giang.

+ Báo cáo số 253/BC-SCT ngày 21/11/2024 về báo cáo kết quả triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ năm 2024.

+ Công văn số 2144/SCT-QLCN ngày 26/11/2024 về giới thiệu báo cáo 
viên tập huấn kiểm tra nhanh về chất lượng thực phẩm tại các chợ truyền thống 
trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024.

+ Công văn số 2197/SCT-QLCN ngày 02/12/2024 về góp ý dự thảo Quyết 
định kiện toàn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về An toàn 
thực phẩm.

- Cục Quản lý thị trường tỉnh ban hành:
+ Báo cáo số 106/BC-QLTTAG ngày 22/01/2024 về Kết quả hoạt động của 

lực lượng Quản lý thị trường tháng 01 năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 
tháng 02 năm 2024.

+ Công văn số 277/QLTTAG-NVTH  ngày 28/02/2024 về ý kiến góp ý dự 
thảo Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024.

+ Công văn số 545/QLTTAG-TCHC ngày 15/04/2024 về cử thành viên tham 
gia Đoàn kiểm tra liên ngành "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024.

+ Công văn số 554/QLTTAG-NVTH ngày 16/04/2024 về kiện toàn Ban 
Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.
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+ Quyết định số 639/QĐ-QLTTAG ngày 13/05/2024 về thành lập Hội đồng 

tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở 
hữu toàn dân.

+ Báo cáo số 779/BC-QLTTG ngày 29/05/2024 về kết quả triển khai thực 
hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024.

+ Công văn số 1387/QLTTAG-NVTH ngày 04/09/2024 về thực hiện Kế 
hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2024.

+ Quyết định số 1416/QĐ-QLTTAG ngày 10/09/2024 về thành lập Đoàn 
kiểm tra liên ngành kiểm tra Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu 
và Kế hoạch chuyên đề hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2024.

+ Báo cáo số 1517/BC-QLTTAG ngày 02/10/2024 về đảm bảo An toàn 
thực phẩm Tết Trung thu năm 2024.

+ Công văn số 555/ĐQLTT1 ngày 14/08/2024 về đề nghị cử công chức 
tham gia Kế hoạch kiểm tra chuyên đề hậu kiểm ATTP năm 2024.

- Công an tỉnh ban hành:
+ Công văn ngày 05/01/2024 về cử cán bộ tham gia đoàn KTLN Tết 

Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
+ Công văn số 1117/CAT-PC03 ngày 16/04/2024 về kiện toàn BCĐLN 

tỉnh về ATTP 2024.
+ Kế hoạch số 152/KH-CAT-PH10 ngày 25/04/2024 về triển khai "Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 trong lực lượng Công an tỉnh.
+ Báo cáo số 192/BC-CAT ngày 20/05/2024 về báo cáo tháng hành động 

vì ATTP 2024.
+ Công văn số 4127/CAT-PC03 ngày 10/12/2024 về góp ý dự thảo QĐ kiện 

toàn & QC hoạt động của BCĐLN tỉnh về ATTP.
+ Kế hoạch số 1188/KH-PC03-Đ4 ngày 20/12/2024 về kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về ATTP trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
- Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành:
+ Công văn số 86/SGDĐT-CTTT ngày 09/01/2024 về tăng cường đảm bảo 

an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
+ Công văn số 763/SGDĐT-CTTT ngày 18/03/2024 về Triển khai chương trình 

tặng sản phẩm sữa Néstle Milo tại các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh An Giang.
+ Công văn số 955/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 02/04/2024 về hỗ trợ 

đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Ngày hội giáo dục STEM cấp tiểu 
học năm học 2023-2024.

+ Công văn số 992/SGDĐT-VP ngày 05/04/2024 về đề xuất lãnh đạo tham 
gia Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.

+ Công văn số 1273/SGDĐT-CTTT ngày 22/04/2024 về báo cáo bếp ăn 
tập thể trường học có quy mô phục vụ từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ.

+ Báo cáo số 1438/BC-SGDĐT ngày 06/05/2024 về báo cáo bếp ăn tập thể 
trường học có quy mô phục vụ từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ.
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+ Công văn số 1539/SGDĐT-CTTT ngày 14/05/2024 về phúc đáp Công 

văn số 982-CV/TĐTN-TTNTH ngày 10/5/2024 của Tỉnh đoàn (Chương trình 
"Kình ngư nhí" năm 2024).

+ Hướng dẫn số 3861/HD-SGDĐT ngày 06/09/2024 về thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2024 - 2025.

+ Công văn số 4369/SGDĐT-CTTT ngày 09/10/2024 về phối hợp Giám 
sát các mối nguy, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể năm 2024.

+ Công văn số 4862/SGDĐT-CTTT ngày 12/11/2024 về phúc đáp chương 
trình tặng sản phẩm NUVI sữa tươi đường đen có thạch cho các trường Tiểu học.

+ Công văn số 5162/SGDĐT-CTTT ngày 29/11/2024 về góp ý dự thảo 
Quyết định kiện toàn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về 
An toàn thực phẩm.

+ Công văn số 5232/SGDĐT-CTTT ngày 04/12/2024 về tiếp tục tăng 
cường đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các cơ 
sở giáo dục.

- Sở Khoa học và Công nghệ ban hành:
+ Công văn số 14/SKHCN-TTra ngày 03/01/2024 về cử công chức tham 

gia Đoàn kiểm tra liên ngành Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
+ Công văn số 534/SKHCN-VP ngày 03/04/2024 về cử thành viên tham gia 

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.
+ Công văn số 573/SKHCN-TTra ngày 10/04/2024 về kiểm tra liên ngành 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.
+ Công văn số 1139/SKHCN-QLKH ngày 17/07/2024 về góp ý dự thảo 

Quyết định Ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Công văn số 1821/SKHCN-VP ngày 01/11/2024 về thông báo kêu gọi đề xuất 
sản phẩm quốc gia thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030.

+ Công văn số 1969/SKHCN-TĐC ngày 21/11/2024 về rà soát việc thực 
hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm nước uống đóng chai.

+ Công văn số 2061/SKHCN-VP ngày 29/11/2024 về góp ý dự thảo Quyết 
định kiện toàn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về An toàn 
thực phẩm.

- Sở Tài nguyên và môi trường ban hành:
+ Công văn số 1017/STNMT-VP ngày 01/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ 

đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.
+ Công văn số 2311/STNMT-MT ngày 08/07/2024 về thông tin gia hạn 

thời gian tiếp nhận hồ sơ tham dự Cuộc thi “Giải pháp xanh hướng tới nền kinh 
tế tuần hoàn, phát triển bền vững”.

+ Công văn số 4449/STNMT-VP ngày 29/11/2024 về góp ý dự thảo Quyết 
định kiện toàn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về An toàn 
thực phẩm.
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- Sở Nội vụ ban hành:
+ Công văn số 529 /SNV-CCHC&XDCQ ngày 25/03/2024 về cử cán bộ, 

công chức tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề cải cách hành chính năm 2024.
+ Công văn số 1091/SNV-VP ngày 07/06/2024 về kiện toàn Ban Chỉ đạo 

liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.
+ Công văn số 1813/SNV-CCVC ngày 10/07/2024 về khai giảng lớp bồi 

dưỡng kỹ năng làm việc độc lập và tư duy sáng tạo.
+ Công văn số 2008/SNV-CCVC ngày 13/08/2024 về đăng ký tham dự lớp 

bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, phát triển và quản lý kinh tế đêm, đảm bảo tăng 
trưởng xanh.

+ Công văn số 2605/SNV-CCVC ngày 23/10/2024 về khai giảng lớp bồi 
dưỡng kỹ năng xây dựng, phát triển và quản lý (về kinh tế, tăng trưởng xanh).

+ Báo cáo số 940/BC-SNV ngày 21/05/2024 về chỉ số hài lòng về sự phục 
vụ hành chính các sở, các huyện năm 2023.

+ Báo cáo số 947/BC-SNV ngày 21/05/2024 về kết quả xác định Chỉ số 
CCHC.

+ Công văn số 1813/SNV-CCVC ngày 10/07/2024 về khai giảng lớp bồi 
dưỡng kỹ năng làm việc độc lập và tư duy sáng tạo.

+ Công văn số 1896/SNV-CCVC ngày 23/07/2024 về khai giảng lớp bồi 
dưỡng kỹ năng lập kế hoạch, chương trình công tác, lịch làm việc của cơ quan, tổ 
chức.

+ Kế hoạch số 01/KH-TKTCV ngày 06/08/2024 về kiểm tra công vụ tỉnh 
An Giang năm 2024.

+ Công văn số 2051/SNV-CCVC ngày 20/08/2024 về khai giảng 03 lớp 
bồi dưỡng kỹ năng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

+ Thông báo số 2382/TB-SNV ngày 24/09/2024 về Triệu tập học viên lớp 
tập huấn đạo đức công vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang (Lớp thứ ba).

+ Công văn số 2600/SNV-CCHC&XDCQ ngày 22/10/2024 về góp ý dự 
thảo Quyết định phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024.

+ Công văn số 2836/SNV-TCBC&TCPCP ngày 13/11/2024 về triển khai 
thực hiện Nghị định số 136/2024/NĐ-CP.

- Sở Thông tin và Truyền thông ban hành:
+ Công văn số 143/STTTT-CNTT-BCVT ngày 26/01/2024 về đề xuất thủ 

tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực 
tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp.

+ Công văn số 285/STTTT-CNTT-BCVT ngày 29/02/2024 về hỗ trợ, 
hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến TTHC thuộc lĩnh 
vực An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Công văn số 497/STTTT-VP ngày 06/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ đạo 
liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.



20
+ Công văn số 2202/STTTT-VP ngày 03/12/2024 về góp ý dự thảo Quyết 

định kiện toàn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về An toàn 
thực phẩm.

+ Công văn số 2265/STTTT-TTBCXB ngày 11/12/2024 về phổ cập bộ 
nhận diện “Diễn đàn Mekong Connect năm 2024”.

- Sở Tư pháp ban hành:
+ Báo cáo số 437/BC-STP ngày 11/12/2024 về kết quả điều tra, khảo sát 

tình hình thi hành pháp luật thực hiện trách nhiệm nhà nước về an toàn thực phẩm.
+ Quyết định số 221/QĐ-STP ngày 13/12/2024 về thành lập Đoàn kiểm tra 

liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thực hiện trách nhiệm nhà nước 
về an toàn thực phẩm.

+ Thông báo số 114/TB-STP ngày 13/12/2024 về Lịch kiểm tra tình hình 
thi hành pháp luật thực hiện trách nhiệm nhà nước về an toàn thực phẩm.

+ Công văn số 2274/STP-XDKT&TDTHPL ngày 25/12/2024 về gửi Bộ tài 
liệu của Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác xây dựng pháp luật, quản 
lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp.

- Sở Tài chính ban hành:
+ Công văn số 844/STC-HCSN ngày 03/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ đạo 

liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.
+ Công văn số 3304/STC-TCHCSN ngày 11/11/2024 về kinh phí tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 200 năm hoàn thành Kênh Vĩnh Tế (1824-2024) và tưởng 
niệm 198 năm ngày mất Bà Châu Thị Tế (1826-2024).

+ Công văn số 3637/STC-TCHCSN ngày 06/12/2024 về góp ý dự thảo 
Quyết định kiện toàn và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về 
An toàn thực phẩm.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành:
+ Công văn số 779/SKHĐT-KHN ngày 03/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ 

đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.
+ Công văn số 2728/SKHĐT-DN ngày 05/10/2024 về lấy ý kiến thẩm định 

điều chỉnh thực hiện dự án “Cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm hàng giá trị gia 
tăng Nam An” tại Đường Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành 
phố Long Xuyên.

+ Báo cáo số 538/BC-SKHĐT ngày 07/11/2024 về điều chỉnh chấp thuận 
chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án “Cơ sở sản 
xuất chế biến thực phẩm hàng giá trị gia tăng Nam An” tại đường Hùng Vương, 
khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang của Hộ 
Kinh Doanh Cơ Sở Nam An.

+ Công văn số 3502/SKHĐT-KHN ngày 02/12/2024 về góp ý dự thảo 
Quyết định kiện toàn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về 
An toàn thực phẩm.
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- Sở Văn hóa, thể thao và du lịch ban hành:
+ Công văn số 278/SVHTTDL-QLDL ngày 01/02/2024 về tham gia ý kiến 

đối với hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch.
+ Công văn số 770/SVHTTDL-VP ngày 03/04/2024 về kiện toàn Ban Chỉ 

đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.
+ Công văn số 809/SVHTTDL-QLDL ngày 05/04/2024 về triển khai Quyết 

định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 20/03/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định mô hình quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Báo cáo số 1248/BC-SVHTTDL ngày 22/05/2024 về Tháng hành động 
vì an toàn thực phẩm năm 2024.

+ Công văn số 2519/SVHTTDL-QLDL ngày 07/10/2024 về mời báo cáo 
viên lớp Tập huấn nâng cao nhận thức, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục 
vụ khách du lịch.

+ Công văn số 3209/SVHTTDL-QLDL ngày 03/12/2024 về rà soát thành 
viên Ban Chỉ đạo và góp ý dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành 
tỉnh về an toàn thực phẩm.

+ Công văn số 3446/SVHTTDL-QLDL ngày 20/12/2024 về lấy ý kiến dự 
thảo đề án “Phát triển sản phẩm du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2024 - 2030”.

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh An Giang ban hành:
+ Công văn số 2231/KSBT ngày 26/09/2024 về tăng cường công tác phòng, 

chống BNN, tai nạn lao động mùa mưa bão.
+ Kế hoạch số 1988/KH-KSBT ngày 05/09/2024 về tuyên truyền trên trang 

thông tin điện tử Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang tháng 10/2024.
+ Giấy mời số 1989/GM-KSBT ngày 05/09/2024 về tham gia viết Bài tuyên 

truyền trên trang thông tin điện tử tháng 10/2024.
+ Công văn số 2608/KSBT ngày 04/11/2024 về tạm ngừng thực hiện các 

chỉ tiêu kim loại Arsen, Thủy Ngân, Chì, Đồng trong nước.
+ Thông báo số 2754/TB-KSBT ngày 14/11/2024 về kết quả xét nghiệm 

chất lượng nước uống cho học sinh tại các trường năm 2024.
+ Kế hoạch số 2848/KH-KSBT ngày 25/11/2024 về kiểm tra công tác dự 

phòng các Trung tâm y tế tuyến huyện năm 2024.
+ Giấy mời số 2909/GM-KSBT ngày 28/11/2024 về tham gia viết Bài tuyên 

truyền trên trang thông tin điện tử tháng 12/2024.
+ Giấy mời số 3131/GM-KSBT ngày 25/12/2024 về tham gia viết Bài tuyên 

truyền trên trang thông tin điện tử tháng 01/2025.
- Đài Phát thanh và Truyền hình ban hành:
+ Công văn số 167/ĐPTTH-TCHC ngày 02/04/2024 về cử thành viên tham 

gia Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.
+ Công văn số 618/ĐPTTH-TCHC ngày 28/11/2024 về óp ý dự thảo Quyết 

định kiện toàn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về An toàn 
thực phẩm.
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- Báo An Giang ban hành công văn số 58-DS/BAG ngày 04/04/2024 về 

kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tỉnh năm 2024.
- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang ban hành Công văn số 

1393/BVAG-KHTH ngày 31/10/2024 về Góp ý dự thảo kế hoạch diễn tập xử lý 
điều tra vụ ngộ độc thực phẩm có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Bảng 2. Công tác thông tin giáo dục truyền thông về ATTP:
1. Lĩnh vực Y tế:

TT Tên hoạt động/hình thức Số lượng

1 Nói chuyện/Hội nghị (buổi/tổng số người dự) 418/7.713

2 Tập huấn (lớp/tổng số người dự) 299/8.004

3 Phát thanh loa, đài (tin/bài/phóng sự) 12.856

4 Truyền hình (buổi/tọa đàm/phóng sự) 17

5 Báo viết (tin/bài/phóng sự) 580

6 Băng rol, khẩu hiệu 906

7 Tranh áp – phích/poster 7

8 Tờ gấp/tờ rơi, pano 80

9 Tài liệu khác (yalo, file điện tử, thông điệp…..) 46

- Chi cục chủ động tổ chức: 19 lớp
 09 lớp tập huấn (458 người) cho cán bộ tuyến huyện, thị xã, thành phố và 

tuyến xã, phường, thị trấn với các nội dung: triển khai hệ thống quản trị an toàn 
thực phẩm, điều tra ngộ độc thực phẩm, công tác cấp GCN ĐĐK ATTP và các 
văn bản mới liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm, hoạt động thanh 
– kiểm tra, ...

 08 lớp tập huấn (350 người) cho các cơ sở sản xuất Nước đá, Nước uống 
đóng chai/bình và các bếp ăn tập thể từ thiện (trong đó có 01 lớp phối hợp với 
Văn phòng HĐND & UBND huyện Phú Tân).

 02 lớp nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm cho người dân tộc (90 
người).

- Chi cục phối hợp với các Sở, ban ngành khác tổ chức: 18 lớp
 Phối hợp với Văn phòng Điều phối và Xây dựng Nông thôn mới tỉnh tổ 

chức 02 lớp tập huấn triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 
cán bộ phụ trách Chương trình OCOP và các chủ thể kinh tế tham gia OCOP
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 Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức 08 lớp tập huấn nâng 
cao nhận thức, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ khách du lịch

 Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức 04 lớp tập 
huấn tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác 
Mặt trận các tuyến

 Phối hợp với Trung tâm Giáo dục Trẻ mồ côi và Người già cô đơn thành 
phố Long Xuyên tổ chức 01 lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ 
phụ trách quản lý an toàn thực phẩm, nhân viên bếp và phụ bếp của Trung tâm

 Phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức 
tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới cho báo cáo 
viên, tuyên truyền viên các cấp

 Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức 01 lớp tập huấn tập huấn kiểm tra 
nhanh về chất lượng thực phẩm tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang

 Phối hợp với Siêu thị Tứ Sơn tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức an toàn 
thực phẩm cho các nhân viên của siêu thị Tứ Sơn.

2. Lĩnh vực Nông nghiệp:
Cụ thể

STT
Tên hoạt động / Sản 
phẩm truyền thông 

(*)
Số 

lượng/buổi

Số 
người 
tham 

dự

Đối tượng (người 
tiêu dùng/ sản 

xuất/người dân/cán 
bộ ...)/phạm vi bao 

phủ

I Phổ biến giáo dục 
pháp luật    

 Tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức ATTP 108 746

Cở sở SXKD, nông 
dân và người tiêu 
dùng

II
Thông tin, truyền 
thông về chất lượng 
VTNN, ATTP

   

1
Phóng sự trên đài phát 
thanh, truyền hình, loa 
đài phường xã

   

-

Phát hành bản tin dự 
báo tình hình dịch hại 
trong tuần trên với tần 
suất 12 cuộc/tháng

12  
Đài Phát thanh truyền 
hình tỉnh An Giang 
(ATV) 

2 Tin, bài trên báo viết/ 
website    



24

Cụ thể

STT
Tên hoạt động / Sản 
phẩm truyền thông 

(*)
Số 

lượng/buổi

Số 
người 
tham 

dự

Đối tượng (người 
tiêu dùng/ sản 

xuất/người dân/cán 
bộ ...)/phạm vi bao 

phủ

3 Băng rôn, khẩu hiệu, 
áp phích    

III Truyền thông phát 
triển thị trường    

1 Hội chợ, triển lãm 
10 

đợt/1476 
gian hàng

513.000 
lượt 

người

Khách tham quan, 
mua sắm trực tiếp và 
trên mạng

Bảng 3. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm:
a) Kết quả kiểm tra liên ngành

Toàn tỉnh đã thành lập 487 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra 13.437 
cơ sở, số cơ sở đạt là 13.299 cơ sở, tỷ lệ đạt 99%. Tiến hành xử lý phạt tiền 8 cơ 
sở với số tiền 32 triệu đồng. Thực hiện được 534 test nhanh, đạt 506 test (95%).

TT Nội dung Số lượng Ghi chú
1 Số lượng đoàn thanh tra, kiểm tra 487
2 Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra 13.437
3 Tổng số cơ sở vi phạm 138

3.1 Vi phạm về công bố sản phẩm
Số sản phẩm vi phạm về nhãn hàng 
hóa /

Tổng số tiền xử phạt (đồng) /
3.2 Vi phạm về chất lượng sản phẩm

Số sản phẩm vi phạm /
Tổng số tiền xử phạt (đồng) /

3.3 Vi phạm về chỉ tiêu an toàn thực phẩm
Số sản phẩm vi phạm /
Tổng số tiền xử phạt (đồng) /

3.4 Vi phạm về quảng cáo thực phẩm
Số sản phẩm vi phạm /
Tổng số tiền xử phạt (đồng) /
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3.5 Vi phạm về điều kiện an toàn thực 
phẩm
Số cơ sở vi phạm 8
Tổng số tiền xử phạt (đồng) 32.000.000

3.6 Vi phạm khác
Số cơ sở vi phạm 130
Tổng số tiền xử phạt (đồng) /

4 Kết quả chi tiết

TT Nội dung
Sản xuất 

thực 
phẩm

Kinh 
doanh 
thực 

phẩm

Kinh 
doanh 
DVAU

Kinh 
doanh 
TĂĐP

Cộng

4.1 Tổng số cơ sở 325 507 6.059 8.206 15.097
4.2 Cơ sở được 

thanh tra, kiểm 
tra

68 209 5.071 8.089 13.437

Đạt (Số cơ sở/%) 66
/97,1%

209 
/100%

4.983
/98,3%

8.041
/99,4%

13.299
/99%

Vi phạm (số cơ 
sở/%)

2
/2,9%

0
/0%

88
/1,7%

48
/0,6%

138
/1%

4.3 Xử lý vi phạm
4.3.1 Phạt tiền:

- Số cơ sở: 1 / 7 / 8
- Tiền phạt 
(đồng): 2.000.000 / 30.000.000 / 32.000.000

4.3.2 Xử phạt bổ sung:
- Tước quyền sử 
dụng GCN
- Đình chỉ hoạt 
động
- Tịch thu tang 
vật

4.3.3 Khắc phục hậu 
quả (loại, trọng 
lượng):
- Buộc thu hồi
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- Buộc tiêu hủy
- Khác (ghi rõ)

4.4 Xử lý khác
4.4.1 Thu hồi GCN CD 

ĐĐK ATTP
4.4.2 Chuyển cơ quan 

điều tra
4.4.3 Nhắc nhở 1 / 81 48 130
4.4.4 Đang xử lý (chưa 

kết hồ sơ được) / / / /

b) Kết quả kiểm nghiệm mẫu trong quá trình kiểm tra:

TT Nội dung Số lượng
1 Xét nghiệm tại labo (tổng số mẫu) 58

1.1 Hóa lý (tổng số mẫu) 10
- Đạt (số mẫu/%) 10 /100%
- Không đạt (số mẫu/%) 0

1.2 Vi sinh 48
- Đạt (số mẫu/%) 37 /77%
- Không đạt (số mẫu/%) 11 /23%

2 Xét nghiệm nhanh 534
2.1 Hóa lý (tổng số mẫu) 534

- Đạt (số mẫu/%) 508 /95%
- Không đạt (số mẫu/%) 26 /5%

2.2 Vi sinh /
- Đạt (số mẫu/%)
- Không đạt (số mẫu/%)

c) Kiểm tra, lấy mẫu thức ăn phục vụ các sự kiện:
+ Lễ công bố Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 tại Long Xuyên (ngày 18, 19/01/2024) (test nhanh Hàn the đạt 02/02 
test, test nhanh Formol đạt 02/02 test).

+ Phục vụ Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak đến thăm và chúc Tết 
tỉnh An Giang nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 (ngày 30, 31/01/2024).

+ Phục vụ Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đến thăm và 
làm việc tại An Giang (ngày 02, 03/02/2024) (test nhanh Methanol đạt 02/02 test).

https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2932566&t=tra_cuu_van_ban&xld=0
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2932566&t=tra_cuu_van_ban&xld=0
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2932566&t=tra_cuu_van_ban&xld=0
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=2932566&t=tra_cuu_van_ban&xld=0
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+ Phục vụ Ngày hội giáo dục STEM cấp tiểu học năm học 2023-2024 (ngày 

06/4/2024).
+ Phục vụ Lễ thông xe cầu Châu Đốc (ngày 22, 23/4/2024).
+ Phục vụ Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2024 

(từ ngày 27/5 đến 02/6/2024).
+ Hỗ trợ TTYT TP Long Xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP phục vụ 

Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành 
phố Long Xuyên.

+ Phục vụ Đoàn công tác của Chủ tịch nước đến thăm và làm việc tại An 
Giang (ngày 06/7/2024).

+ Phục vụ Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ - An Giang năm 2024 kết hợp 
xúc tiến du lịch, thương mại – sản phẩm OCOP thực hiện đúng quy định về đảm 
bảo an toàn thực phẩm tại Long Xuyên (từ ngày 03/8 đến 11/8/2024) (test nhanh 
hàn the đạt 10/10 test; 

+ Phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024 (09 ngày: 07, 08, 09, 
20, 21, 22, 27, 28, 29/8/2024) (test nhanh độ sạch bát đĩa: tinh bột đạt 59/80 test; 
dầu mỡ đạt 75/80 test; hàn the đạt 08/08 test; methanol đạt 08/08 test

+ Phục vụ Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đến trao quà tại tỉnh (ngày 17/7/2024).

+ Phục vụ Lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt 
chuẩn mức 1 (ngày 04/10/2024) (test Methanol đạt 01/01 test; Hàn the đạt 04/04 
test; Độ sạch bát đĩa: tinh bột đạt 05/05 test, dầu mỡ đạt 05/05 test).

+ Phục vụ Đoàn công tác của đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội Đại 
đoàn kết toàn dân tộc và trao tặng quà học sinh nghèo, hộ nghèo, gia đình tiêu 
biểu tại Tỉnh (ngày 02, 03/11/2024) (test nhanh Methanol đạt 01/01 test).

+ Phục vụ Lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824-2024), 
tưởng niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế (1826-2024) (ngày 13, 14/11/2024) 
(test nhanh Methanol đạt 01/01 test, Hàn the đạt 04/04 test).

+ Phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ IV 
năm 2024 (ngày 28/11/2024) (test nhanh: Hàn the 02/02 test đạt; test nhanh độ 
sạch bát đĩa: Tinh bột đạt 05/05 test, Dầu mỡ đạt 05/05 test).

+ Phục vụ Diễn đàn Mekong Connect năm 2024 tại Trường Đại học An 
Giang và Nhà khách Thắng Lợi (ngày 18, 19/12/2024).
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